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Hà Nội, ngày   tháng   năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất 

năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ     

(Từ ngày   /  /2024 đến ngày   /  /2024) 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

Căn cứ Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Sau khi xem xét Tờ trình số     /TTr-UBND ngày   tháng   năm 2024 của 

UBND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án 

thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 

......./BC-HĐND ngày ..... tháng .... năm 2024 của Ban Kinh tế Ngân sách, ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu 

hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau: 

DỰ THẢO 
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- Điều chỉnh, bổ sung nội dung các dự án thu hồi đất đã được xác định tại 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố như sau: 

+ Điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 

53,21ha; 

+ Điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 

33,18ha; 

+ Điều chỉnh tên dự án, quy mô dự án, địa danh cấp xã thực hiện dự án 

(không thay đổi diện tích đất thu hồi) tại 06 dự án. 

- Bổ sung danh mục 217 dự án thu hồi đất năm 2024 với tổng diện tích 

927,34ha. 

- Bổ sung danh mục 24 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với tổng diện 

tích 57,22ha và 01 dự án chuyển mục đích đất rừng phòng hộ với diện tích 

0,3687ha. 

(Danh mục chi tiết các công trình, dự án tại 1A-1, 1C-1, 2-1, 3-1 và 4-1 

kèm theo). 

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục 

dự án được HĐND Thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách 

Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối trong 

Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2024 của HĐND 

Thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố 

trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo 

bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2024. 

2. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp HĐND Thành phố giao tại Điều 2 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố 

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại 

biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.  

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội phối 

hợp tuyên truyề và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, 

kỳ họp thứ    thông qua ngày   /  /2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến 

ngày 31/12/2024./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: TNMT, Tư pháp; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Đoàn ĐB Quốc hội thành phố Hà Nội; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố; 

- Đại biểu HĐND Thành phố; 

- Các ban Đảng TU; VPTU, VP Đoàn ĐBQH& 

HĐND, VP UBND TP; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; 

- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã; 

- Công báo TP Hà Nội; 

- Lưu. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn 



BIỂU 1A-1: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày         /           /2024 của HĐND Thành phố)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng mở thông tuyến đường 

từ phố Quán Thánh đến phố Trấn 

Vũ (qua ngõ 190-192 Quán 

Thánh)

DGT
Ban QLDA đầu tư 

XD quận
0,079 0,079 Ba Đình Quán Thánh

- Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận Ba 

Đình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số 

dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình.

2
Xây dựng vườn hoa - cây xanh tại 

điểm đất phía Nam ao Út Tu
DKV

Ban QLDA đầu tư 

XD quận
0,163 0,163 Ba Đình Vĩnh Phúc

- Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận Ba 

Đình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số 

dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình.

3

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng 

đồng tổ dân phố số 1A, 1C, 9, 17 

phường Vĩnh Phúc

DSH
Ban QLDA đầu tư 

XD quận
0,067 0,067 Ba Đình Vĩnh Phúc

- Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận Ba 

Đình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số 

dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình.

4
Tu bổ, tôn tạo tổng thể Đền Cống 

Yên
TIN

Ban QLDA đầu tư 

XD quận
0,02 0,02 Ba Đình Vĩnh Phúc

- Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận Ba 

Đình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số 

dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình.

5

Xây dựng trường mầm non phục 

vụ nhân dân phường Vĩnh Phúc 

(tại điểm đất Ao Út Tu)

DGD
Ban QLDA đầu tư 

XD quận
0,193 0,193 Ba Đình Vĩnh Phúc

- Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận Ba 

Đình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số 

dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình.

2. Ba Vì

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1
Xây dựng mở rộng trường THCS 

Đồng Thái
DGD

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ba Vì
0,4 0,4 Ba Vì  Đồng Thái

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/12//2023 của HĐND huyện Ba Vì về vệc 

phê duyệt chủ trương đầu tư

2
Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ 

huy quân sự xã Đồng Thái
TSC

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ba Vì
0,1 0,1 Ba Vì  Đồng Thái

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 29/01/2024 của HĐND huyện Ba Vì về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện và ngân sách Thành phố hỗ trợ.

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 

08/01/2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

3

Xây dựng mới trụ sở Đảng ủy - 

HĐND - UBND xã Khánh 

Thượng

TSC
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ba Vì
0,6 0,6 Ba Vì

Khánh 

Thượng

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 29/01/2024 của HĐND huyện Ba Vì về vệc 

phê duyệt chủ trương đầu tư

4
Đường giao thông nối TL411B đi 

đường dẫn cầu Văn Lang
DGT

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ba Vì
0,3 0,3 Ba Vì Vạn Thắng

Nghị Quyết 28/NQ-HĐND ngày 07/9/2021 của HĐND huyện Ba Vì về vệc phê 

duyệt chủ trương đầu tư

3. Bắc Từ Liêm

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

Ghi chú

1. Ba Đình

TT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

1

Mở rộng, cải tạo đài tưởng niệm 

liệt sỹ kết hợp vườn hoa cây xanh 

phường Thụy Phương

DVH
UBND phường 

Thụy Phương
0,42 0,42 Bắc Từ Liêm Thụy Phương

Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án

2

Xây dựng tuyến đường phía tây 

dự án Goldmark City nối ra 

đường Hồ Tùng Mậu, phường 

Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

Quận Bắc Từ Liêm
0,18 0,18 Bắc Từ Liêm Phú Diễn

Nghi quyết 25/NQ-HĐND ngày 10/11/2021 của Hội đồng nhân dân quận Bắc 

Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết đinh số 4212/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm giao nhiệm vụ lập dự án (Tiến 

độ 2022-2024)

3

Xây dựng tuyến đường kết nối 

trường TH Cổ Nhuế 1, THCS Cổ 

Nhuế 1 và khu đô thị Tây Hồ Tây

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

Quận Bắc Từ Liêm
0,9 0,9 Bắc Từ Liêm Cổ Nhuế 1

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/11/2023 của HĐND quận Bắc Từ Liêm 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm

4

Dự án thành phần: Bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư thực hiện giải 

phóng mặt bằng trên địa bàn quận 

Bắc Từ Liêm thuộc dự án Đầu tư 

xây dựng cụm công trình đầu mối 

Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

DTL

 Trung tâm phát 

triển quỹ đất quận 

Bắc Từ Liêm (Ban 

QLDA ĐTXD 

công trình hạ tầng 

kỹ thuật và nông 

nghiệp)

29,1 29,1 Bắc Từ Liêm

Liên Mạc, 

Thụy 

Phương, Đức 

Thắng

 - Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND Thành phố v/v phê 

duyệt chủ trương đầu tư;

 - Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 v/v giao nhiệm vụ quản lý và 

thực hiện dự án thành phần.

5

Xây dựng tuyến đường vào khu 

công nghiệp Nam Thăng Long 

đến đường Vành đai 3,5

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

Quận Bắc Từ Liêm
16 16 Bắc Từ Liêm

Thụy 

Phương, 

Liên Mạc, 

Tây Tựu, 

Thượng Cát

 - Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HDND Thành phố v/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư (Phụ lục số 21)

6

Xây dựng tuyến đường từ đường 

Tây Thăng Long đến đường từ 

Đại học mỏ địa chất đi đường 

Phạm Văn Đồng

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

Quận Bắc Từ Liêm
3 3 Bắc Từ Liêm Cổ  Nhuế 2

 - Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HDND Thành phố v/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư (Phụ lục số 22)

7

Dự án Xây dựng HTKT khu đất 

dịch vụ tại các ô quy hoạch 

DV07, DV10

ODT

 Trung tâm phát 

triển quỹ đất quận 

Bắc Từ Liêm

1,79 1,79 Bắc Từ Liêm Tây Tựu

3650/UBND-TNMT ngày 02/11/2022 của UBND thành phố Hà Nội; 

1059/UBND-KH&ĐT ngày 12/4/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm; Nghị 

quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2024 của HĐND quận Bắc Từ Liêm về 

việc thống nhất chủ trương ứng vốn ngân sách quận để thực hiện dự án

4. Cầu Giấy

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1
Xây dựng nhà họp tổ dân phố số 

11, phường Nghĩa Đô 
DSH

UBND 

quận Cầu 

Giấy

0,043 0,043 Cầu Giấy
Nghĩa 

Đô

Nghị quyết số 12/NQ HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND quận Cầu Giấy về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

2

Cải tạo, mở rộng đường từ 

Nguyễn Cơ Thạch (ngõ 25) đến 

ngõ 2 đường Lê Đức Thọ

DGT
UBND quận Nam 

Từ Liêm
0,1933 0,1933 Cầu Giấy Mai Dịch

- Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND quận Nam Từ 

Liêm về việc phê duyệt dự án (Chủ đầu tư: UBND quận Nam Từ Liêm; Phạm vi 

thực hiện dự án trên địa bàn 02 quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm; tiến độ: 

2024 – 2026)

- Văn bản số 98/UBND-QLĐT ngày 01/02/2021 của UBND quận Cầu Giấy về 

việc phối hợp thực hiện dự án.

5. Đan Phượng
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1
Dự án Nhà văn hoá phố Nguyễn 

Thái Học
DVH

UBND thị trấn 

Phùng
0,04 0,04 Đan Phượng

Thị trấn 

Phùng

Quyết định số 5692/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND huyện Đan Phượng 

về việc phê duyệt chủ tưởng đầu tư công trình: Nhà văn hoá Nguyễn Thái Học, 

thị trấn Phùng; Quyết định số 7228/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND 

huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà 

văn hoá phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng; Quyết định số 8475/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2023 của UBND huyệnĐan Phượng về việc điều chỉnh thời gian 

thực hiện công trình Nhà văn hoá Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng. Thời gian 

thực hiện dự án: 2023-2025

2
Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã 

Thọ An
TSC

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Đan 

Phượng

0,2 0,2 Đan Phượng xã Thọ An

Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 19/11/2023 của HĐND huyện Đan Phượng 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án 

đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện Đan Phượng (phụ lục 06). Thời 

gian thực hiện: 2024-2026

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 

08/01/2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

3
Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã 

Tân Hội
TSC

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Đan 

Phượng

0,2 0,2 Đan Phượng xã Tân Hội

Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 19/11/2023 của HĐND huyện Đan Phượng 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án 

đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện Đan Phượng (phụ lục 05). Thời 

gian thực hiện: 2024-2026

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 

08/01/2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

4
Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã 

Đan Phượng
DYT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Đan 

Phượng

0,2 0,2 Đan Phượng
xã Đan 

Phượng

- Nghị Quyết số 68/NQ-HĐND ngày 06/06/2023 của HĐND huyện Đan 

Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các 

dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện Đan Phượng (phụ lục 19)

- Văn bản số 2141/UBND-QLĐT ngày 07/11/2023 của UBND Huyện Đan 

Phượng về việc chấp thuận hồ sơ bản vẽ quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 

dự án Nâng cấp, cải tạo trạm y tế xã Đan Phượng

- Quyết định số 8206/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đan 

Phượng về việc phê duyệt BCKTKT ĐTXD công trình. Thời gian thực hiện 

2023-2025

5

Xây dựng tuyến đường Đan 

Phượng - Tân Hội (mở rộng mặt 

cắt ngang đường 20m theo quy 

hoạch đoạn qua trung tâm xã Tân 

Hội), huyện Đan Phượng

DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Đan 

Phượng

1,4 1,4 Đan Phượng xã Tân Hội

- Nghị Quyết số 234/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Đan 

Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các 

dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện Đan Phượng (Phụ lục 

01).Thời gian thực hiện 2024-2027

6

Vườn hoa, hồ điều hòa các xã 

Liên Hồng – Liên Hà – Liên 

Trung

DKV

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Đan 

Phượng

16,5 16,5 Đan Phượng

các xã: Liên 

Hồng, Liên 

Hà, Liên 

Trung

- Nghị Quyết số 234/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Đan 

Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các 

dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện Đan Phượng (Phụ lục 05). 

Thời gian thực hiện 2024-2027
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7

 Đường giao thông nối đường N4 

với N1 từ Phương Đình đến 

Trung Châu

DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện Đan 

Phượng

2,5 2,5 Đan Phượng

các xã: 

Phương 

Đình, Trung 

Châu

- Nghị Quyết số 234/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Đan 

Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các 

dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện Đan Phượng (Phụ lục 16); 

Quyết định số 8944/QĐ-UBND-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện 

Đan Phượng về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Thời gian 

thực hiện 2020-2025

8

Nâng cấp, cải tạo đường giao 

thông trước cổng trường mầm non 

Đan Phượng

DGT
UBND xã Đan 

Phượng
0,2 0,2 Đan Phượng

Xã Đan 

Phượng

- Nghị Quyết số 182/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện Đan 

Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các 

dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện Đan Phượng; Quyết định số 

4022/QĐ-UBND-UBND ngày 06/06/2023 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo đường 

giao thông trước công trường mầm non Đan Phượng. Thời gian thực hiện: 2023-

2025

9
Đường từ ngã ba Cổng Đồn đi trụ 

sở UBND xã mới
DGT UBND xã Tân Lập 0,276 0,276 Đan Phượng Xã Tân Lập

Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 20/07/2021  của HĐND huyện Đan 

Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các 

dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện Đan Phượng

10

Đường từ Trường Trung học cơ 

cở đi Trường Mầm non xã Liên 

Trung

DGT
UBND xã Liên 

Trung
0,03 0,03 Đan Phượng

Xã Liên 

Trung

Quyết định số 5233/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND huyện Đan Phượng 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ Trường Trung học cơ sở đi 

Trường Mầm non xã Liên Trung; Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 

30/11/2021 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường từ Trường Trung học cơ sở đi 

Trường Mầm non xã Liên Trung; Quyết định số 7575/QĐ-UBND ngày 

02/12/2022 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt điều chỉnh thời 

gian thực hiện dự án Đường từ Trường Trung học cơ sở đi Trường Mầm non xã 

Liên Trung. Thời gian thực hiện dự án: 2022-2025.

11

Vườn hoa ven chân đê Quai Liên 

Trung (đoạn từ đường vào trường 

mầm non đến giáp khu bãi cát)

DKV
UBND xã Liên 

Trung
1,9 1,9 Đan Phượng

Xã Liên 

Trung

- Nghị Quyết số 234/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Đan 

Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các 

dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện Đan Phượng (Phụ lục 06). 

Thời gian thực hiện 2024-2026

12

Dự án tiêu thoát nước kết hợp 

đường giao thông từ nhà ông bà 

Lân Hưng đến đường giao thông 

nhà ông Xuân Trường, thôn Hạ xã 

Liên Trung

DGT
UBND xã Liên 

Trung
0,05 0,05 Đan Phượng

Xã Liên 

Trung

- Nghị Quyết số 83/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện Đan Phượng 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án 

đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (Phụ lục 28). Thời gian thực hiện 2023-2025

13

Cải tạo, mở rộng đường trục thôn 

Hạ xã Liên Trung (đoạn từ dốc 

đồng đến nhà ông Định)

DGT
UBND xã Liên 

Trung
0,03 0,03 Đan Phượng

Xã Liên 

Trung

- Nghị Quyết số 83/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện Đan Phượng 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án 

đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (Phụ lục 29). Thời gian thực hiện 2023-2025

6. Đông Anh

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố
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1

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối 

đường Vân Nội – Kim Chung đến 

đường Hoàng Sa

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
3 2,5 Đông Anh Kim Nỗ

- Quyết định số 5110/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

- Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND huyện Đông anh 

về việc phê duyệt dự án

- Quyết định số 10746/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện Đông 

Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

- Quyết định số 10942/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện Đông anh 

về việc phê duyệt điều chỉnh dự án;

Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND huyện Đông Anh Vv 

điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 2). 

Tiến độ thực hiện 2022-2025

sửa tổng diện tích 

từ 2,4ha thành 

3,0ha;sửa diện 

tích thu hồi từ 

1,76ha thành 

2,5ha; sửa địa 

điểm từ "Vân Nội, 

Kim Chung" 

thành "Kim Nỗ"

2

Xây dựng tuyến đường từ QL3 cũ 

qua thôn Phan Xá đến đường Đản 

Dị, huyện Đông Anh

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
2,9 2,9 Đông Anh

Uy Nỗ, TT 

Đông Anh

Quyết định số 9056/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

Quyết định số 7807/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt dự án;

sửa tổng diện tích 

và diện tích thu 

hồi từ 2,39ha 

thành 2,9ha. Sửa 

địa điểm từ "Uy 

Nỗ" thành "Uy 

Nỗ, TT Đông 

Anh"

3

Đầu tư xây dựng tuyến đường 

gom chân đê sông Cà Lồ từ Quốc 

lộ 3 (cũ) đến thôn Đào Thục, xã 

Thụy Lâm

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
11,1 11,1 Đông Anh

Nguyên Khê, 

Xuân Nộn, 

Thụy Lâm

 Quyết định số 11195/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Đông 

Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, trong đó tiến độ thực hiện dự án 

là 2022-2024

sửa tổng diện tích 

và diện tích thu 

hồi từ 5,7ha thành 

11,1ha

4
Xây dựng trung tâm hành chính 

huyện Đông Anh
TSC

Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
4,97 1,76 Đông Anh Uy Nỗ

Nghị Quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về việc phê duyệt, điều chỉnh 

chủ trường đầu tư một số dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội

sửa diện tích thu 

hồi từ 4,97ha 

thành 1,76ha

5 Đầu tư xây dựng Văn chỉ Lại Đà DVH
Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
0,0486 0,0486 Đông Anh Đông Hội

Quyết định  số 7381/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND huyện Đông Anh 

về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án trên 

địa bàn thôn Lại Đà, xã Đông Hội

Quyết định số 7848/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

sửa tên từ "Tu bổ, 

tôn tạo Văn chỉ 

Lại Đà" thành 

"Đầu tư xây dựng 

Văn chỉ Lại Đà"

6
Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vân 

Điềm (giai đoạn 2)
DDT

Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
1,3 0,91 Đông Anh Vân Hà

Quyết định số 6554/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

sửa diện tích thu 

hồi từ 0,84ha 

thành 0,91ha

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024
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7
Cải tạo, mở rộng trường THPT 

Vân Nội
DGD

Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
3,17 1,14 Đông Anh Vân Nội

 - Căn cứ Quyết định số 4207/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, mở rộng trường 

THPT Vân Nội.

 - Quyết định số 5959/QĐ-UBND ngày 29/1/2018 của  của UBND huyện Đông 

Anh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị, tỷ lệ 

1/500 Trung tâm xã Vân Nội, huyện Đông Anh.

8 Xây dựng trạm y tế xã Bắc Hồng DYT
Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
0,45 0,16 Đông Anh Bắc Hồng

Quyết định số 9523/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án

9
Xây dựng phòng khám đa khoa 

miền Đông
DYT

Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
0,4 0,06 Đông Anh Liên Hà

Quyết định số 9524/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án

10
Xây dựng chợ Lắp ghép, xã Tiên 

Dương
DCH

Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
0,9227 0,9227 Đông Anh Tiên Dương

- Quyết định số 9526/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND huyện Đông 

Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng chợ Lắp ghép, xã 

Tiên Dương.

11
Cải tạo nâng cấp trường THCS 

Mai Lâm
DGD

Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
0,422 0,422 Đông Anh Mai Lâm

- Quyết định số 9056/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND huyện Đông 

Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp trường THCS 

Mai Lâm.

12
Xây dựng trường mầm non thôn 

Đoài, xã nam Hồng
DGD

Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
0,9 0,9 Đông Anh Nam Hồng

- Quyết định số 9530/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND huyện Đông 

Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường mầm non 

thôn Đoài, xã Nam Hồng.

13

Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ 

đường 40m đến nghĩa trang xóm 

Nguyễn thôn Tiên Hùng, xã 

Nguyên Khê

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
1,615 1,615 Đông Anh Tiên Dương

- Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

- Quyết định số 7664/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

14

Đầu tư xây dựng tuyến đường từ 

khu sinh thái Mefrimex đến 

đường trục trung tâm xã Bắc Hồng

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
1,6 1,6 Đông Anh

Nam Hồng, 

Bắc Hồng

- Căn cứ Quyết định số 9057/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

- Quyết định số 12789/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Đông 

Anh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi 

ngân sách năm 2024 của huyện Đông Anh

15

Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm 

bơm Mạnh Tân, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

DTL
Ban QLDA ĐTXD 

Huyện
22,5 22,5 Đông Anh

Thụy Lâm, 

Liên Hà, 

Việt Hùng

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

16
Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường 

số 3 thôn Đông, xã Việt Hùng
DGT

UBND xã Việt 

Hùng
0,6 0,6 Đông Anh Việt Hùng

Quyết định 1123/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND huyện Đông Anh Vv 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

7. Gia Lâm

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1

Xây dựng trường tiểu học Kim 

Sơn, huyện Gia Lâm (Thu hồi 

phần bổ sung thêm để làm đường 

giao thông)

DGD
Ban QLDA ĐTXD 

Gia Lâm
0,41 0,41 Gia Lâm xã Kim Sơn

- Thời gian thực hiện: 2019-2023;

- Quyết định số: 8782/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND huyện Gia Lâm 

V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;

- VB số 4461/UBND-QLDA ngày 20/12/2021 của UBND huyện Gia Lâm về 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

Điều chỉnh quy 

mô, diện tích thu 

hồi

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

2
Mở rộng trường tiểu học Yên 

Viên, huyện Gia Lâm
DGD

Ban QLDA ĐTXD 

Gia Lâm
0,14 0,14 Gia Lâm Yên Viên

- Thời gian thực hiện: 2023-2025;

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Gia Lâm về 

phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 

án sử dụng vốn đầu tư công huyện Gia Lâm (Phụ lục I.1);

3

Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường 

từ công ty Điện lực Gia Lâm đến 

đường Nguyến Đức Thuận, huyện 

Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD 

Gia

Lâm

0,69 0,69 Gia Lâm
Xã Phú thị, 

TT Trâu Quỳ

- Thời gian thực hiện: 2019-2023;

- Quyết định số 8814/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Gia Lâm 

về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án, 

thời gian thực hiện dự án năm 2019-2023;

4

Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

đường 40m theo quy hoạch từ 

Đình Xuyên đến đường gom quốc 

lộ 1B, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD 

Gia

Lâm

12,72 12,72 Gia Lâm

xã Dương 

Hà, Đình 

Xuyên, Phù 

Đổng

- Thời gian thực hiện: 2023-2026;

- NQ số: 28/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND TP Hà Nội phê duyệt 

CTĐT (Phụ lục 17);

- Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 02/08/2023 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường theo quy hoạch từ Đình 

Xuyên đến đường gom Quốc lộ 1B (đường Vành đai 3), tỷ lệ 1/500;

5

Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

đường theo quy hoạch từ đê hữu 

Đuống qua đường 181 tại vị trí 

chùa Linh Quy đến kênh Dài, 

huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD 

Gia

Lâm

6,95 6,95 Gia Lâm

Xã Kim Sơn, 

Phú Thị, 

Dương 

Quang

- Thời gian thực hiện: 2023-2026;

- NQ số: 28/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND TP Hà Nội phê duyệt 

CTĐT (Phụ lục 16);

- Quyết định số 8474/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Gia Lâm 

về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu 

Đuống qua đường 181 tại vị trí chùa Linh Quy đến kênh Dài, huyện Gia Lâm, 

tỷ lệ 1/500;

6

Giải phóng mặt bằng theo quy 

hoạch khu đất TQ, thị trấn Trâu 

Quỳ và xã Dương Xá, huyện Gia 

Lâm

ODT

+DKV+...

Ban QLDA ĐTXD 

Gia

Lâm

21,00 21,00 Gia Lâm

thị trấn Trâu 

Quỳ và xã 

Dương Xá

- Thời gian thực hiện: 2021-2025;

- QĐ số 10965/QĐ-UBND ngày 26/5/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng theo quy hoạch khu đất 

TQ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm;

- QĐ số 8326/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc 

đính chính tên dự án và địa điểm thực hiện dự án tại Quyết định số 10956/QĐ-

UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm;

- QĐ số 8847/Đ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Gia Lâm về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng theo quy hoạch khu đất 

TQ, thị trấn Trâu Quỳ và xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

7

Xây dựng khu TĐC phục vụ dự 

án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải 

thủy sông Đuống (cầu đường sắt 

Đuống) và các dự án đầu tư khu 

vực Bắc sông Đuống trên địa bàn 

huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm

PTQĐ huyện

Gia Lâm

5,00 5,00 Gia Lâm xã Yên Viên

- Văn bản số 3639/UBND-ĐT ngày 30/10/2023 của UBND TP Hà Nội v/v địa 

điểm khu TĐC phục vụ dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống 

(cầu đường sắt Đuống) và các dự án đầu tư khu vực Bắc sông Đuống trên địa 

bàn huyện Gia Lâm;

8. Hà Đông

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

1

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng 

đồng tổ dân phố 3, phường Kiến 

Hưng, quận Hà Đông

DVH
Ban QLDA ĐTXD 

quận Hà Đông
0,096 0,096 Hà Đông Kiến Hưng

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 16/11/2022 của HĐND quận Hà Đông  về 

phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư  dự án  đầu tư công trung  hạn giai đoạn 

2021-2025 sử dụng vốn đầu tư công của quận Hà Đông

Phụ Lục 34 Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân 

phố 3, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông 

(Thời gian thực hiện 2022-2025)

Điều chỉnh địa 

danh phường

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

2
Khu công viên văn hóa- vui chơi 

giải trí, thể thao Hà Đông 
DKV

Ban QLDA ĐTXD 

quận Hà Đông
93,408 41,214 Hà Đông

Kiến Hưng

Hà Cầu

- Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận 

Hà Đông về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư; bổ sung, điều chỉnh 

cập nhật kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của quận hà đông; kế 

hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn đầu tư công của quận Hà Đông. 

- Quyết định số 5628/QĐ-UBND ngày 06/ 11/2023 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa - vui 

chơi giải trí, thể thao Hà Đông, tỷ lệ 1/500 địa điểm: Các phường Hà Cầu, Kiến 

Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội

9. Hoài Đức

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1
Xây dựng thay thế Trường Mầm 

non Vân Côn B
DGD Ban QLDA 1,48 1,48 Hoài Đức Vân Côn

Quyết định số 12477/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của UBND huyện Hoài Đức 

về phê duyệt dự án. Thời gian thực hiện dự án từ 2023 - 2026

Điều chỉnh diện 

tích tăng 0,48 ha

2 Xây dựng trường THCS Di Trạch DGD Ban QLDA 2,61 2,61 Hoài Đức Di Trạch
Quyết định số 12495/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND huyện Hoài Đức 

về phê duyệt dự án. Thời gian thực hiện dự án từ 2022 - 2025

Điều chỉnh diện 

tích tăng 0,71 ha

3

Dự án thành phần số 13: Hoàn 

thiện tuyến đê tả Đáy đoạn từ 

K10+200 đến K14+700

DGT

Ban quản lý và duy 

tu các công trình 

NNNT

9,97 9,97 Hoài Đức

Song 

Phương, Vân 

Côn, An 

Thượng, 

Tiền Yên

Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn về việc phê duyệt dự án thành phần số 13; Bản định vị tọa độ 

mốc ngày 15/11/2023

Điều chỉnh diện 

tích tăng 0,46 ha 

và bổ sung địa 

danh xã Tiền 

Yên
B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

4
Xây dựng tuyến đường ĐH03 

huyện Hoài Đức
DGT Ban QLDA 6,76 1,8 Hoài Đức

An Thượng, 

Đông La, An 

Khánh

Quyết định số 5055/QĐ - UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức 

về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Văn bản số 2870/UBND-BQL 

ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hoài Đức về việc gia hạn thời gian thi công 

công trình. Thời gian thực hiện đến hết tháng 3/2024

5
Xây dựng trường tiểu học La Phù 

2
DGD Ban QLDA 1,02 1,02 Hoài Đức La Phù

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện 

Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án ĐTXD trên địa bàn huyện Hoài Đức; Văn bản số 2833/UBND-TMB-

PAKT ngày 02/12/2022 của UBND huyện vv chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng 

và phương án kiến trúc tỷ lệ 1/500. Thời gian thực hiện dự án 2022-2025
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

6
Xây mới bệnh viện đa khoa huyện 

Hoài Đức
DYT Ban QLDA 5 5 Hoài Đức Đức Giang

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; 

Thời gian thực hiện dự án 2024-2026

7
Xây dựng công viên trung tâm 

huyện Hoài Đức
DKV Ban QLDA 19 19 Hoài Đức Đức Giang

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án đầu tư công của huyện Hoài Đức.

 Thời gian thực hiện dự án 2024 - 2027

8

Nâng cấp, mở rộng đường ĐH-04 

đoạn từ kênh Đan Hoài đến 

đường Vành đai IV

DGT Ban QLDA 1,1 1,1 Hoài Đức Minh Khai

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện 

Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án đầu tư công của huyện Hoài Đức; Quyết định số 6588/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chỉ giới đường 

đỏ.

 Thời gian thực hiện dự án 2022-2024

9

Vườn hoa, cây xanh, bãi đỗ xe và 

các HMPT khu di tích Quán Giá 

xã Yên Sở

DGT Ban QLDA 3,1 3,1 Hoài Đức Yên Sở 

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện 

Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án ĐTXD trên địa bàn huyện Hoài Đức; Thời gian thực hiện dự án 2021-

2025

10. Hoàn Kiếm

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1
Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật phố 

Vọng Hà, quận Hoàn Kiếm
DGT

UBND quận Hoàn 

Kiếm
      0,5531       0,2583 Hoàn Kiếm

Chương 

Dương

Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND quận Hoàn Kiếm 

về việc phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 

công của quận Hoàn Kiếm, trong đó tại có dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật 

phố Vọng Hà, quận Hoàn Kiếm (Tiến độ CBĐT: 2023-2025, THDA: 2025-

2028).

2
Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật phố 

Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm
DGT

UBND quận Hoàn 

Kiếm
      0,5726       0,2277 Hoàn Kiếm

Phúc Tân, 

Chương 

Dương

Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND quận Hoàn Kiếm 

về việc phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 

công của quận Hoàn Kiếm, trong đó tại có dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật 

phố Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm (Tiến độ CBĐT: 2023-2025, THDA: 

2025-2028).

3
Xây dựng, cải tạo trường THPT 

Việt Đức, quận Hoàn Kiếm
DGD

UBND quận Hoàn 

Kiếm
      1,1358       0,0151 Hoàn Kiếm

Trần Hưng 

Đạo

Nghị quyết số 290/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND quận Hoàn Kiếm 

về việc phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 

công của quận Hoàn Kiếm, trong đó tại phụ lục 2 có dự án: Xây dựng, cải tạo 

trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm (Tiến độ: 2024-2027).

11. Hoàng Mai

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

1
Dự án đầu tư xây dựng nhà tái 

định cư
ODT

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân 

dụng TP Hà Nội

2,52 2,52 Hoàng Mai Trần Phú

 - Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng nhà tái định cư tại phường Trần 

Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội (phục vụ công tác GPMB Công viên tuổi trẻ Thủ 

đô);

- Văn bản số 1512/UBND-ĐT ngày 23/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư tại phường Trần 

Phú;

- Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Xây dựng nhà tái định cư tại phường 

Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội (phục vụ GPMB Công viên Tuổi trẻ Thủ 

đô).

12. Long Biên

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1 

Xây dựng tuyến đường 16,25m 

theo quy hoạch từ đường 21m đến 

hành lang chân đê Đuống - Phù 

Đổng, phường Phúc Lợi, quận 

Long Biên

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

quận Long Biên
1,3 1,3 Long Biên Phúc Lợi

Quyết định  số 4322/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND quận về việc phê 

duyệt dự án đầu tư; Thời gian thực hiện: 2023-2026

Điều chỉnh diện 

tích tăng 0,4 ha

2

Xây dựng công viên, hồ tại ô quy 

hoạch G.4/CXKO1 phường Thạch 

Bàn

DHT
Ban QLDA ĐTXD 

quận Long Biên
22,3 22,3 Long Biên Thạch Bàn

Quyết định số 4975/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND quận Long Biên 

về việc phê duyệt dự án; Thời gian thực hiện: 2023-2025.

Điều chỉnh diện 

tích tăng 8,3 ha

3

Xây dựng các tuyến đường 

17,5m, 22m khớp nối với khu đô 

thị Thạch Bàn và khu đấu giá 

Thạch Bàn

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

quận Long Biên
7,3 7,3 Long Biên Thạch Bàn

Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND quận Long Biên về 

việc phê duyệt dự án; Thời gian thực hiện: 2022-2025.

Điều chỉnh diện 

tích tăng 2,1 ha

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

4

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ô quy 

hoạch B.1/P1 và B.1/CC3 phường 

Thượng Thanh, quận Long Biên

DHT
Trung tâm PTQĐ 

quận Long Biên
0,87 0,87 Long Biên

Thượng 

Thanh

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND quận Long Biên về 

việc phê duyệt chủ trương thực hiện dự án.

Thời gian thực hiện dự án: 2023-2025

5

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ô quy 

hoạch E.1/P1 phường Gia Thụy, 

quận Long Biên

DHT
Trung tâm PTQĐ 

quận Long Biên
0,96 0,96 Long Biên Gia Thụy 

Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND quận Long Biên về 

việc phê duyệt chủ trương thực hiện dự án.

Thời gian thực hiện dự án: 2024-2026

13. Mê Linh

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

1

Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang 

nhân dân thôn Yên Vinh phục vụ 

công tác GPMB đường 48m đoạn 

từ Yên Vinh đến đường 36KCN 

Quang Minh và các dự án khác, 

xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh.

NTD
UBND xã Thanh 

Lâm
1,16 1,16 H.Mê Linh

Xã Thanh 

Lâm

Phụ lục 17-Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND huyện 

Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Mê Linh ( tiến độ 2022-2024)

Điều chỉnh diện 

tích thu hồi từ 0,4 

ha thành 1,16 ha         

2

Xây dựng tuyến đường nối đường 

100 Trục trung tâm đô thị Mê 

Linh qua bệnh viện Đa khoa 

huyện đến đường đê tả sông 

Hồng, huyện Mê Linh

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

Mê Linh
7,61 0,39 H.Mê Linh

Tam Đồng, 

Thạch Đà, 

Đại Thịnh

Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND huyện Mê Linh về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; (Tiến độ: 2022-2024), 

điều chỉnh diện 

tích dự án từ 7,39 

ha thành 7,61 ha; 

điều chỉnh diện 

tích thu hồi từ 

0,99 ha thành 0,39 

ha

3

Xây dựng tuyến đường Tiền 

Phong - Tự Lập, huyện Mê Linh 

(Giai đoạn 1)

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

Mê Linh
32,58 22,17 H.Mê Linh

 Văn Khê; 

Tráng Việt; 

Mê Linh; 

Tiền Phong

 Nghị quyết số 23/NQ - HĐND ngày 23/9/2021 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội Về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội (Phụ lục 

29) ( tiến độ: 2021-2024), 

điều chỉnh diện 

tích dự án từ 31,9 

ha thành 32,58 ha; 

điều chỉnh diện 

tích thu hồi từ 

31,9 ha thành 

22,17 ha

4
Xây dựng Trường THCS Vạn 

Yên, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh
DGD

Ban QLDA ĐTXD 

Mê Linh
1,25 0,44

Huyện Mê 

Linh
Xã Vạn Yên

Phụ lục 02-Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND huyện 

Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Mê Linh ( tiến độ 2023-2025), 

điều chỉnh diện 

tích dự án từ 1,2 

ha thành 1,25 ha; 

điều chỉnh diện 

tích thu hồi từ 1,2 

ha thành 0,44 ha

5

Xây dựng trường mầm non Liên 

Mạc (khu vực Bồng Mạc), xã 

Liên Mạc, huyện Mê Linh

DGD
Ban QLDA ĐTXD 

Mê Linh
1,13 0,58 Mê Linh Xã Liên Mạc

Phụ lục 01-Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND huyện 

Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Mê Linh ( tiến độ 2023-2026), 

điều chỉnh diện 

tích dự án từ 1,0 

ha thành 1,13 ha; 

điều chỉnh diện 

tích thu hồi từ 1,0 

ha thành 0,58 ha

6

Xây dựng trường mầm non Quang 

Minh, thị trấn Quang Minh, huyện 

Mê Linh

DGD
Ban QLDA ĐTXD 

Mê Linh
1,1 1,1

Huyện Mê 

Linh

Thị trấn 

Quang Minh

Phụ lục 02 - Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND huyện 

Mê Linh phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công 

của huyện Mê Linh ( tiến độ 2023-2026), 

điều chỉnh diện 

tích dự án từ 1,6 

ha thành 1,1 ha; 

điều chỉnh diện 

tích thu hồi từ 1,6 

ha thành 1,1 ha
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

7

Xây dựng trường tiểu học Kim 

Hoa A, xã Kim Hoa, huyện Mê 

Linh

DGD
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng
2,24 2,24 H.Mê Linh Xã Kim Hoa

Phụ lục 01-Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 của Hội đồng nhân 

dân huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Mê Linh (tiến độ 2024-

2026), 

điều chỉnh diện 

tích dự án từ 3,36 

ha thành 2,24 ha; 

điều chỉnh diện 

tích thu hồi từ 

3,36 ha thành 2,24 

ha

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

8

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đất dân cư dịch vụ tại thôn Yên 

Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê 

Linh

ONT
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mê Linh
6,4 6,4 H.Mê Linh X.Tiền Phong

Phụ lục số 18- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND 

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư ( tiến độ 2024-2027)

9

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đất dân cư dịch vụ thôn Trung 

Hậu Đoài, xã Tiền Phong,  huyện 

Mê Linh

ONT
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mê Linh
2,5 2,5 H.Mê Linh X.Tiền Phong

Phụ lục số 14- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND 

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư ( tiến độ 2024-2026)

10

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đất dân cư dịch vụ tại thôn Do 

Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê 

Linh

ONT
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mê Linh
1,55 1,55 H.Mê Linh X.Tiền Phong

Phụ lục số 15- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND 

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư ( tiến độ 2024-2026)

11

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đất dân cư dịch vụ tại thôn Do 

Thượng, xã Tiền Phong, huyện 

Mê Linh

ONT
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mê Linh
1,98 1,98 H.Mê Linh X.Tiền Phong

Phụ lục số 13- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND 

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư ( tiến độ 2024-2026)

12

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đất dân cư dịch vụ tại thôn Phú 

Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê 

Linh

ONT
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mê Linh
1,68 1,68 H.Mê Linh

X. Thanh 

Lâm

Phụ lục số 12- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND 

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư ( tiến độ 2024-2026)

13

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đất dân cư dịch vụ tại thôn Bảo 

Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê 

Linh

ONT
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mê Linh
1,17 1,17 H.Mê Linh X. Kim Hoa

Phụ lục số 16- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND 

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư ( tiến độ 2024-2026)

14

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đất dân cư dịch vụ thị trấn Chi 

Đông, huyện Mê Linh

ODT
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mê Linh
7,3 7,3 H.Mê Linh X. Chi Đông

Phụ lục số 19- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND 

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư ( tiến độ 2024-2027)

15

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đất dân cư dịch vụ thôn Thượng, 

xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

ONT
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mê Linh
1,26 1,26 H.Mê Linh X. Đại Thịnh

Phụ lục số 17- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND 

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư ( tiến độ 2024-2026)

16

Xây dựng trường mầm non Tiền 

Phong xã Tiền Phong, huyện Mê 

Linh

DGD
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mê Linh
0,97 0,97 H.Mê Linh

Xã Tiền 

Phong

Phụ lục số 01- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 27/10/2023 của HĐND 

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư (tiến độ 2024-2027)
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

17

Xây dựng trụ sở Đảng ủy- HĐND-

 UBND xã Mê Linh, huyện Mê 

Linh.

TSC
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mê Linh
0,83 0,83 H.Mê Linh Xã Mê Linh

Phụ lục số 01- Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11/07/2023 của HĐND 

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư (tiến độ 2024-2027)

18

Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ 

sung cơ sở vật chất trường THPT 

Tiền Phong, huyện Mê Linh

DGD
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mê Linh
2,1 0,1 H.Mê Linh

Xã Tiền 

Phong

Phụ lục số 04- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 27/10/2023 của HĐND 

huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư (tiến độ 2024-2027)

19
Xây dựng điểm tập kết rác thải 

thôn 1, thôn 2 xã Thạch Đà
DRA

UBND xã Thạch 

Đà
0,065 0,065 H.Mê Linh xã Thạch Đà

Quyết định số 7562/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Mê Linh về 

việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu dự án. ( tiến độ: 2023-2025)

14. Mỹ Đức

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Đường trục nối từ đường tỉnh lộ 

424 đến đường trục phát triển thị 

trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 

thành phố Hà Nội.

DGT
UBND huyện Mỹ 

Đức
3,4 3,4 Mỹ Đức

Thị trấn Đại 

Nghĩa

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND Thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường trục nối từ đường tỉnh lộ 424 

đến đường trục phát triển thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

(Phụ lục số 06). Thời gian thực hiện: 2023-2025.

2

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông từ TL419, TL429 xã Phúc 

Lâm, huyện Mỹ Đức đi xã Đồng 

Lạc, huyện Chương Mỹ (địa phận 

huyện Mỹ Đức)

DGT
UBND huyện Mỹ 

Đức
1,75 1,75 Mỹ Đức

Phúc Lâm, 

Đồng Tâm

Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Mỹ Đức về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, kinh phí 

chuẩn bị đầu tư công trình. Thời gian thực hiện: 2023 - 2025.

3

Cầu Lê Thanh vượt sông Đáy qua 

huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa và 

đường giao thông hai bên đầu 

cầu, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

DGT
UBND huyện Mỹ 

Đức
6,48 6,48 Mỹ Đức

 Hồng Sơn, 

Lê Thanh

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND TP Hà Nội về phê 

duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. (Phụ lục số 07). Thời gian thực 

hiện: 2024-2026,

15. Nam Từ Liêm

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1
Xây dựng Trung tâm văn hóa thể 

thao phường Đại Mỗ
DTT

Ban QLDA ĐTXD 

quận
1,62 0,26

Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

QĐ số 3252/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Nam Từ Liêm về 

việc phê duyệt dự án; Quyết định số 5238/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của 

UBND quận nam Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự 

án; QĐ 3366/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 điều chỉnh thời gian thực hiện DA

16. Phú Xuyên

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

1
Thực hiện dự án mở trộng Trung 

tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
SKC

Trung tâm nghiên 

cứu vịt Đại Xuyên
7,12 7,12 Phú Xuyên Xã Phú Yên

 Quyết định số 1893/QĐ-BNN-KH ngày 04/5/2021 của Bộ nông nghiệp phát 

triển nông thôn về chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng trung tâm nghiên cứu vịt 

Đại Xuyên; Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND huyện 

Phú Xuyên về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;

Quyết định số 3367/QĐ-BNN-KH ngày 26/8/2020 của Bộ nông nghiệp phát 

triển nông thôn về việc giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Mở rộng 

trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên;

Quyết định số 2971/QĐ-BNN-XD ngày 04/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Nâng cấp cơ 

sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi" và phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng Dự án thành phần "Mở rộng Trung tâm nghiên cứu vịt Đại 

Xuyên" thuộc dự án "Nâng cấp  cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển  

giống vật nuôi"

2
Xây dựng các tuyến đường trục 

chính xã Vân Từ
DGT

Ban QLDA huyện 

Phú Xuyên
0,36 0,36 Phú Xuyên Xã Vân Từ

 Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện Phú Xuyên 

về việc phê duyệt dự án xây dựng các tuyến đường trục chính xã Vân Từ, huyện 

Phú Xuyên

3 Trường Mầm non Vân Từ DGT
UBND huyện Phú 

Xuyên
1,2 1,2 Phú Xuyên Xã Vân Từ

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 11/11/2020 của HĐND huyện Phú Xuyên về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện 

Phú Xuyên (Phụ lục số 22). QĐ phê duyệt dự án số: 2391QĐ-UBND ngày 

26/5/2021, của UBND huyện Phú Xuyên

17. Phúc Thọ

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1
Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông trục chính xã Trạch Mỹ Lộc
DGT

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phúc Thọ
2,00 2,00 Phúc Thọ

Trạch Mỹ 

Lộc

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND huyện Phúc Thọ về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025

2
Nâng cấp đường giao thông trục 

chính xã Tam Thuấn
DGT

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phúc Thọ
1,00 1,00 Phúc Thọ Tam Thuấn

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND huyện Phúc Thọ về 

Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công 

giai đoạn 2021-2025

3
Xây dựng chợ Thanh Đa, xã 

Thanh Đa
DCH

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phúc Thọ
0,50 0,50 Phúc Thọ Thanh Đa Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Phúc Thọ

4

Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang 

Đồng Vừng thôn 8, xã Phụng 

Thượng.

NTD
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phúc Thọ
1,00 1,00 Phúc Thọ

Phụng 

Thượng

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/10/2022 của HĐND huyện Phúc Thọ về 

Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công 

giai đoạn 2021-2025

5
Mở rộng nâng cấp nghĩa trang 

nhân dân đồng Vừng xã Ngọc Tảo. 
NTD

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phúc Thọ
0,10 0,10 Phúc Thọ Ngọc Tảo

Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND huyện Phúc Thọ về 

việc  Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025

6
Xây dựng trường Mầm non Thanh 

Đa
DGD

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phúc Thọ
1,20 1,20 Phúc Thọ Thanh Đa

 Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Phúc Thọ về 

việc  Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025

7
Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông nông thôn xã Hát Môn
DGT

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phúc Thọ
0,50 0,50 Phúc Thọ Hát Môn

 Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Phúc Thọ về 

việc  Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

8
Nhà văn hóa – khu thể thao thôn 6 

xã Sen Phương
DVH

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phúc Thọ
0,28 0,28 Phúc Thọ Sen Phương

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND huyện Phúc Thọ về 

Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công 

giai đoạn 2021-2025

9
Mở rộng, nâng cấp nghĩa trang 

nhân dân Dộc Kỳ xã Võng Xuyên 
NTD

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phúc Thọ
2,01 2,01 Phúc Thọ Võng Xuyên

Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Phúc Thọ về 

việc Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025

10

Nâng cấp, cải tạo một số tuyến 

đường giao thông trục chính xã 

Tam Hiệp

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phúc Thọ
0,25 0,25 Phúc Thọ Tam Hiệp

Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Phúc Thọ về 

việc Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025

11
Xây dựng trường mầm non Ngọc 

Tảo
DGD

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phúc Thọ
1,00 1,00 Phúc Thọ Ngọc Tảo

Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND ngày 05/2/2024 của HĐND huyện Phúc Thọ về 

việc Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025

18. Quốc Oai

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1

Xây dựng Chợ Phủ kết hợp khu 

cây xanh cảnh quan, huyện Quốc 

Oai

DCH
BQLDAĐTXD 

huyện
0,55 0,55

Huyện Quốc 

Oai

Thị trấn 

Quốc Oai

Quyết định 4528/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của UBNS huyện về phê duyệt 

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (tiến độ: 2023-2026)

Điều chỉnh tên dự 

án và tăng diện 

tích từ 0,5 ha lên 

0,55 ha

2
Nâng cấp mở rộng trường THCS 

Liệp Tuyết
DGD

BQLDAĐTXD 

huyện
1,39 0,76

Huyện Quốc 

Oai

Xã Liệp 

Tuyết

Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND huyện Quốc Oai 

V/v pê duyệt đầu tư xây dựng dự án:

Điều chỉnh diện 

tích thu hồi dự án 

từ 0,5 ha lên 0,76 

ha (tổng diện dự 

án từ 0,5 ha lên 

1,39 ha)

3

Trường tiểu học Đồng Quang A 

(điểm trường trung tâm thôn Yên 

Nội)

DGD
BQLDAĐTXD 

huyện
1,11 0,625

Huyện Quốc 

Oai

Xã Đồng 

Quang

Quyết định số 4890/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND huyện Quốc Oai 

V/v pê duyệt đầu tư xây dựng dự án:

Điều chỉnh diện 

tích thu hồi dự án 

từ 0,33 ha lên 

0,63 ha (tổng diện 

dự án từ 0,33 ha 

lên 1,11 ha)

4
Xây dựng Trụ sở làm việc Đảng 

ủy, HĐND, UBND xã Sài Sơn
TSC

BQLDAĐTXD 

huyện
0,74 0,74

Huyện Quốc 

Oai
Xã Sài Sơn

Quyết định 98/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện về việc Phê 

duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; Số 

3735/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án: (tiến độ: Hết năm 2024)

Điều chỉnh tên dự 

án; Diện tích từ 

0,8 ha giảm xuống 

0,74 ha

5

Xây dựng Trụ sở làm việc Đảng 

ủy, HĐND, UBND thị trấn Quốc 

Oai

TSC
BQLDAĐTXD 

huyện
0,6 0,6

Huyện Quốc 

Oai

Thị trấn 

Quốc Oai

Quyết định 6863/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của UBND huyện về việc phê 

duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; Số 

5620/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án: (Hết năm 2024)

Điều chỉnh tên dự 

án
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6 Trường tiểu học xã Thạch Thán DGD
BQLDAĐTXD 

huyện
1,509 0,939

Huyện Quốc 

Oai

Xã Thạch 

Thán

Quyết định 7615/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện về việc phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: (tiến độ: 2022-2025)

Điều chỉnh diện 

tích thu hồi từ 

1,1ha xuống 0,94 

ha (Tổng diện tích 

từ 1,50 ha lên 

1,51 ha)

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

7

Tuyến mương thủy lợi hoàn trả 

thuộc dự án Xây dựng bệnh viện 

phụ sản Trung ương cơ sở 2

DTL
UBND huyện 

Quốc Oai
0,36 0,36

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Quyết định 460/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc giao 62.655,8m2 tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai (đã hoàn thành giải 

phóng mặt bằng) cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương để thực hiện dự án (giai 

đoạn 1)

8

Tuyến mương thủy lợi hoàn trả 

thuộc dự án Xây dựng bệnh viện 

Nhi Trung ương cơ sở 2

DTL
UBND huyện 

Quốc Oai
0,36 0,36

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Quyết định 966/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc giao 61.949,1m2 tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai (đã hoàn thành giải 

phóng mặt bằng) cho Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện dự án (giai đoạn 

1)

9

Xây dựng tuyến đường từ thôn 

Đĩnh Tú qua bãi tập kết rác đến 

đường ĐH07B xã Cấn Hữu

DGT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
1,8 1,8

Huyện Quốc 

Oai
Xã Cấn Hữu

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai - PL21 (tiến độ: 

2024-2026)

10

Xây dựng đường giao thông kết 

hợp hệ thống thoát nước ngoài 

cụm công nghiệp làng nghề xã 

Tân Hòa, huyện Quốc Oai

DGT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
0,1 0,1

Huyện Quốc 

Oai
Xã Tân Hòa

Quyết định số 5165/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND huyện Quốc Oai 

về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án (tiến độ: 

2023-2025)

11
Cải tạo, nâng cấp hồ Sốc 2 xã 

Hòa Thạch, huyện Quốc Oai
DGT

Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
0,1 0,1

Huyện Quốc 

Oai

Xã Hòa 

Thạch

Quyết định số 5215/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Quốc Oai 

về việc phê duyệt dự án (tiến độ: 2023-2025)

12
Xây dựng trụ sở làm việc BCH 

quân sự xã Đông Yên
TSC

Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
0,17 0,17

Huyện Quốc 

Oai
Xã Đông Yên

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai - PL04 (tiến độ: 

2024-2026)

13
Mở rộng nghĩa trang nhân dân 

huyện Quốc Oai
NTD

Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
3,8 3,8

Huyện Quốc 

Oai

Thị trấn 

Quốc Oai

Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND 30/3/2023 của HĐND huyện Quốc Oai về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn 

huyện Quốc Oai - PL16 (tiến độ: 2023-2025)

14

Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang khu 

vực thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, 

huyện Quốc Oai

NTD
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
1,1 1,1

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc 

Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai - PL11 (tiến độ: 2023-

2025)

15

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu tái định cư tại xã Cộng Hoà, 

huyện Quốc Oai

ONT
UBND huyện 

Quốc Oai
4,99 4,99

Huyện Quốc 

Oai
Xã Cộng Hòa

Nghị Quyết số 41/ND-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội - PL12 

(tiến độ 2024-2026)

16

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu tái định cư tại thị trấn Quốc 

Oai, huyện Quốc Oai

ONT
UBND huyện 

Quốc Oai
6,47 6,47

Huyện Quốc 

Oai
 Thị trấn

Nghị Quyết số 41/ND-HĐNDTP ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội - 

PL13 (tiến độ 2024-2026)
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19. Sóc Sơn

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1

Cải tạo, nâng cấp các tuyến 

đường trục chính xã Tân Dân, 

huyện Sóc Sơn

DGT

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Sóc Sơn

0,80 0,80
Huyện Sóc 

Sơn
Xã Tân Dân

Quyết định phê duyệt dự án số 8810/QĐ-UBND ngày 09/11/2022; thời gian 

thực hiện dự án: 2022-2025

Điều chỉnh diện 

tích thu hồi đất 

năm 2024 từ 

0,5ha thành 0,8ha.

2

Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã 3 

thôn Bắc Vọng xã Bắc Phú đi 

thôn Tăng Long xã Việt Long

DGT

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Sóc Sơn

2,33 2,33
Huyện Sóc 

Sơn

Xã Bắc Phú, 

Việt long

Quyết định phê duyệt dự án số 8450/QĐ-UBND ngày 04/12/2023; thời gian 

thực hiện dự án: 2023-2025

Điều chỉnh diện 

tích thu hồi đất từ 

0,9ha thành 

2,33ha.

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

3
Xây dựng trường THPT đô thị vệ 

tinh Sóc Sơn
DGD

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Sóc Sơn

3,402 3,402
Huyện Sóc 

Sơn
xã Mai Đình 

Nghị Quyết 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 HĐND huyện Sóc Sơn về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 

công trên địa bàn huyện. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2027

4
Cải tạo, nâng cấp trường THPT 

Đa Phúc, huyện Sóc Sơn
DGD

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Sóc Sơn

1,20 1,20
Huyện Sóc 

Sơn

Thị trấn Sóc 

Sơn

Nghị quyết số 14/HĐND-UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án, thời gian thực hiện dự án: 2022-2025

5
Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND 

xã Xuân Giang
TSC

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Sóc Sơn

1,20 1,20
Huyện Sóc 

Sơn

Xã Xuân 

Giang

Quyết định phê duyệt dự án số 2628/QĐ-UBND ngày 06/7/2021, thời gian thực 

hiện dự án: 2021-2024

6
Cải tạo, nâng cấp trụ sở HĐND-

UBND huyện Sóc Sơn
TSC

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Sóc Sơn

1,30 1,30
Huyện Sóc 

Sơn

Thị trấn Sóc 

Sơn

Nghị quyết số 65/HĐND-UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án, thời gian thực hiện dự án: 2023-2027

20. Sơn Tây

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1
Đầu tư xây dựng hạ tầng Đền Và 

(giai đoạn 1)
DDT Ban QLDA ĐTXD 4,98 4,98

Thị xã Sơn 

Tây

P.Trung 

Hưng

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/5/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã 

Sơn Tây Về phê duyệt chủ trương đầu tư 39 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu 

tư 03 dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thị xã Sơn Tây (Phụ lục 11) (tiến độ 

từ Năm 2023 - 2026)

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân thị xã 

Sơn Tây  về việc điều chỉnh chủ trương dự án (Phụ lục 06) (tiến độ từ Năm 

2023 - 2026)

Điều chỉnh tên dự 

án và điều chỉnh 

tăng diện tích từ 

3,17 ha lên 4,98 ha

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

2

Xây dựng cống dẫn nước từ trạm 

Đồng Cồng đến điểm thu tại cống 

Vũng Dạ, phường Trung Sơn 

Trầm, thị xã Sơn Tây

DTL Ban QLDA ĐTXD 0,38 0,38
Thị xã Sơn 

Tây

Phường 

Trung Sơn 

Trầm

Phụ lục 05- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND thị xã - 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (tiến độ năm 2023-2025)

3

Kiên cố hóa tuyến kênh thoát lũ 

hạ du xả tràn hồ chứa nước Xuân 

Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố 

Hà Nội

DTL + 

DGT+MN

C

Ban QLDA ĐTXD 7,8 7,8
Thị xã Sơn 

Tây

Phường 

Xuân 

Khanh; Xã 

Xuân Sơn

Phụ lục 17 - Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND thành 

phố Hà Nội - Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (tiến độ năm 2024-2027)
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4

Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 

21 (tuyến đường tránh Quốc lộ 

32) đi xã Cam Thượng, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội

DGT Ban QLDA ĐTXD 8,23 8,23
Thị xã Sơn 

Tây

Xã Xuân 

Sơn; xã 

Đường Lâm; 

xã Thanh Mỹ

Phụ lục 08 - Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND thành 

phố Hà Nội - Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (tiến độ năm 2024-2026)

21. Tây Hồ

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Giải phóng mặt bằng và xây dựng 

hạ tầng khớp nối tuyến ngõ 175 

Lạc Long Quân

DGT
Ban Quản lý dự án 

ĐTXD quận
0,17 0,1 Tây Hồ

phường 

Xuân La

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND quận Tây Hồ về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của 

quận Tây Hồ phụ lục số 11 (thời gian thực hiện 2022-2023); Quyết định 

477/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 của UBND Quận Tây Hồ về việc phê duyệt 

nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

22. Thạch Thất

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1
Xây dựng khu tái định cư thị trấn 

Liên Quan
ODT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

3,82 3,82 Thạch Thất
Liên Quan, 

Phú Kim

Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (Tiến độ: 2022-2024) - PL I.63; 

Quyết định số 7318/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện về việc phê 

duyệt dự án (tiến độ: 2022-2024)

Thay đổi địa điểm 

thực hiện từ Liên 

Quan thành Liên 

Quan, Phú Kim

2
Trường THPT Hai Bà Trưng 

huyện Thạch Thất 
DGD

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

3,83 3,83 Thạch Thất Xã Tân Xã
Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 05/2/2024 của UBND huyện Thạch Thất 

về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (tiến độ: 2023-2026).

Điều chỉnh diện 

tích tăng từ 3,76 

ha thành 3,83 ha; 

Bổ sung căn cứ 

pháp lý mới

3

Xây mới phòng học, cải tạo nhà 

lớp học, hiệu bộ, khu giáo dục thể 

chất, sân vườn, phụ trợ trường 

THCS Minh Hà

DGD

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,82 0,82 Thạch Thất Canh Nậu
Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 21/2/2024 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc dự án đầu tư xây dựng (tiến độ: 2022-2024)

Điều chỉnh diện 

tích tăng từ 0,8 ha 

thành 0,82 ha; Bổ 

sung căn cứ QĐ 

856/QĐ-UBND 

ngày 21/2/2024

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

4
Xây dựng Trung tâm văn hoá xã 

Lại Thượng
DVH

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,55 0,55 Thạch Thất Lại Thượng
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thạch Thất 

(Phụ lục I.20). Tiến độ: 2024-2026.

5
Tu bổ, tôn tạo di tích Mộ và nhà 

thờ Phùng Khắc Khoan
DDT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,2 0,2 Thạch Thất Phùng Xá

Quyết định số 9289/QĐ-UBND ngày 29/12/023 của UBND huyện Thạch Thất 

vv phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện (2019-2024)

Văn bản số 261/BVHTTDL-DSVH ngày 19/01/2024 của Bộ Văn hoá, thể thao 

và du lịch về việc thẩm định hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công Tu bổ, 

tôn tạo di tích Mộ và nhà thờ Phùng Khắc Khoan

6
Xây dựng trường Mầm non Minh 

Hà xã Canh Nậu (điểm mới)
DGD

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

1 1 Thạch Thất Canh Nậu
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thạch Thất 

(Phụ lục I.02). Tiến độ: 2024-2027.
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7

Mở rộng, xây dựng học, nhà đa 

năng, phụ trợ Trường THCS 

Chàng Sơn

DGD

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,75 0,75 Thạch Thất Chàng Sơn
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thạch Thất 

(Phụ lục I.03). Tiến độ: 2024-2027.

8

Nâng cấp, mở rộng đường giao 

thông thoát nước xã Kim Quan 

(đường Kim Trung 2)

DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

0,6 0,6 Thạch Thất Kim Quan Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 14/3/20223 về phê duyệt chủ trương đầu tư

9

Cải tạo nâng cải đường tỉnh lộ 

446 (đoạn km 0+00 đến 

km10+800) huyện Thạch Thất

DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

14 14 Thạch Thất

Tiến Xuân, 

Yên Trung , 

Yên Bình

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; Phụ 

lục 9 (2023-2027)

10

Hạ tầng ngoài CNC Hòa Lạc ( 

đường từ TL 420-đường E CNC 

Hò Lạc, huyện Thạch Thất

DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

4,5 4,5 Thạch Thất
Bình Yên, 

Tân Xã

 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; Phụ 

lục 10 (2023-2026)

11
Đường giao thông trục chính xã 

Lại Thượng
DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

2 2 Thạch Thất
Xã Lại 

Thượng

 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân 

dân huyện Thạch Thất về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh 

chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất. 

PLI.22 ( thời gian 2024-2026)

12

Xây dựng đường trục phát triển 

kinh tế xã hội Bắc Nam đoạn qua 

huyện Thạch Thất giai đoạn 1 từ 

Km14 + 200-Km18 + 500 (đừng 

TL419 cầu Liêu đến Đại lộ Thăng 

Long)

DGT

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

23,52 23,52 Thạch Thất

Thạch Xá, 

Bình Phú, 

Phùng Xá

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội vv phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; Phụ lục 12 (2022-

2025)

13
Cải tạo ao hồ xã Yên Bình, Yên 

Trung
MNC

Ban Quản lý dự án 

ĐTXD huyện 

Thạch Thất

4,2 0,05 Thạch Thất
Yên Bình, 

Yên Trung

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25/10/2023 của HĐND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

đầu tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất; Phụ lục 16 (2024-2025)

14
Mở rộng nâng cấp đền thờ Liệt sỹ 

xã Phùng Xá
DDT

UBND xã Phùng 

Xá
0,25 0,25 Thạch Thất Phùng Xá

Quyết định số 8441/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt BCKT kỹ thuật dự án Mở rộng nâng cấp đền thờ Liệt sỹ xã 

Phùng Xá (Tiến độ: 2023-2024)

15
Xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy 

quân sự xã Phùng Xá
TSC

UBND xã Phùng 

Xá
0,18 0,18 Thạch Thất Phùng Xá

Quyết định số 7329/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt BCKT kỹ thuật dự án Xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy quân 

sự xã Phùng Xá (Tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 

08/01/2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

16
Xây dựng chỉnh trang nghĩa trang 

nhân dân xã Kim Quan
NTD

UBND xã Kim 

Quan
1,27 0,56 Thạch Thất Kim Quan

Nghị quyết số 46/NG-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

21/10/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư (Tiến độ: 2023-2024)

19/23



Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

17
Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy 

quân sự xã Bình Yên
TSC

UBND xã Bình 

Yên
0,186 0,186 Thạch Thất Bình Yên

Quyết định số 7335/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 

08/01/2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

18
Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy 

quân sự xã Hương Ngải
TSC

UBND xã Hương 

Ngải
0,1516 0,1516 Thạch Thất Hương Ngải

Quyết định số 7334/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 

08/01/2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

19
Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy 

quân sự xã Cần Kiệm
TSC

UBND xã Cần 

Kiệm
0,1186 0,1186 Thạch Thất Cần Kiệm

Quyết định số 7332/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 

08/01/2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

20
Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy 

quân sự xã Phú Kim
TSC UBND xã Phú Kim 0,139 0,139 Thạch Thất Phú Kim

Quyết định số 7331/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 

08/01/2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

21
Xây dựng mới Ban chỉ huy quân 

sự xã Đại Đồng
TSC

UBND xã Đại 

Đồng
0,188 0,188 Thạch Thất Đại Đồng

Quyết định số 7328/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 

08/01/2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

22
Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy 

quân sự xã Kim Quan
TSC

UBND xã Kim 

Quan
0,166 0,166 Thạch Thất Kim Quan

Quyết định số 7325/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 

08/01/2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

23
Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã 

Lại Thượng
NTD

UBND xã Lại 

Thượng
3,07 2,538 Thạch Thất Lại Thượng

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23/8/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (Tiến độ: 2023-2025)

24
Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy 

quân sự xã Đồng Trúc
TSC

UBND xã Đồng 

Trúc
0,21 0,21 Thạch Thất Đồng Trúc

Phụ lục số I.08 Nghị quyết số 17NQ-HĐND ngày 25/10/2023 của HĐND 

huyện Thạch Thất (tiến độ: 2024-2025)

Văn bản số 3609/BTL-TM ngày 11/11/2021 và số 41/BTL-TM ngày 

08/01/2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

25

Xây dựng, mở rộng nghĩa trang 

Gò Thiễu, xóm Đông, xã Đồng 

Trúc

NTD
UBND xã Đồng 

Trúc
4,44 1,15 Thạch Thất Đồng Trúc

Phụ lục số II.06 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 21/10/2022 của HĐND 

huyện Thạch Thất

26
Xây dựng, cải tạo, mở rộng chợ 

nông thôn xã Đồng Trúc
DCH

UBND xã Đồng 

Trúc
0,23 0,18 Thạch Thất Đồng Trúc

Phụ lục số I.43 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND 

huyện Thạch Thất

27
Xây dựng, mở rộng nghĩa trang 

gò Khoáy xã Đồng Trúc
NTD

UBND xã Đồng 

Trúc
1,85 1,6 Thạch Thất Đồng Trúc

Phụ lục số I.21 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25/10/2023 của HĐND 

huyện Thạch Thất (tiến độ: 2024-2026)

23. Thanh Trì
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A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1

Xây dựng đường cuối cụm làng 

nghề Tân Triều đến đường làng 

nghề Tân Triều

DGT
UBND huyện 

Thanh Trì
          0,90           0,90 Thanh Trì

Tân Triều

Thanh Liệt

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì 

phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên 

cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 (PL 1.16); Nghị 

quyết số 46/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của HĐND huyện Thanh Trì phê 

duyệt điều chỉnh

- Quyết định số 5328/QĐ-UBND ngày 7/10/2022 V/v phê duyệt công trình, dự 

án

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2024

Bổ sung địa danh 

cấp xã thực hiện 

dự án

24. Thường Tín

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1

Xây dựng Trường THCS Hà Hồi, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội

DGD
Ban QLDA ĐTXD 

huyện
1,47 1,47

Huyện 

Thường Tín
Hà Hồi

1. Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện Thường Tín 

v/v phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng 

vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín 

(PL40);

2. Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

v/v phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Điều chỉnh tăng 

diện tích từ 1,4 ha 

lên 1,47 ha

2
Trường THCS Dũng Tiến, huyện 

Thường Tín
DGD

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện 

Thường Tín

0,3 0,3
Huyện 

Thường Tín
Dũng Tiến

1. Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021; số 35/NQ-HĐND ngày 

14/12/2022  của HĐND huyện;

2. QĐ số 6040/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Thường Tín v/v 

phê duyệt BC NCKT dự án

Điều chỉnh tăng 

diện tích từ 0,16 

ha lên 0,3 ha

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

3

Đường liên thôn từ ngã tư cổng 

thượng đến ngã ba đa tán xã Hà 

Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà 

Nội (đường đổi mới)

DGT Xã Hà Hồi 0,53 0,53 Thường Tín Hà Hồi

1. Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện Thường Tín 

v/v phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng 

vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín

2. Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của Hội đồng nhân dân 

xã Hà Hồi phê chuẩn đề xuất chủ trương đầu tư Dự án.

3. Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND huyện Thường 

Tín về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 Dự án.

4. Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của UBND huyện Thường 

Tín về việc phê duyệt Dự án.

4

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 

Miếu Trúc, xã Nhị Khê, huyện 

Thường Tín

DGT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất
0,9 0,9 Thường Tín Nhị Khê

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

về việc phế duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 08)

5

Xây dựng nhà văn hóa đội 6 thôn 

Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện 

Thường Tín

DVH
UBND xã Dũng 

Tiến
0,16 0,16 Thường Tín Dũng Tiến

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/08/2023 của HĐND xã Dũng Tiến về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Nhà văn hóa đội 6 thôn Ba 

Lăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín

6

Xây dựng 05 hạ tầng khu tái định 

cư phục vụ GPMB đường quốc lộ 

1A đoạn từ Km189-Km193+300, 

huyện Thường Tín

DHT
Ban QLDA DTXD 

huyện
15,91 15,91 Thường Tín

Nhị Khê, 

Quất Động, 

Văn Bình, 

Hà Hồi

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND thành phố về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành 

phố Hà Nội (PL 18)
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7

Đường liên xã Quất Động - 

Chương Dương (đoạn từ đường 

Quất Động - Chương Dương đi 

Hướng xá), huyện Thường Tín, 

TP. Hà Nội

DGT
Ban QLDA DTXD 

huyện
1 1 Thường Tín

Quất Động, 

Chương 

Dương

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

v/v phê duyệt chủ  trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Thường Tín;

Quyết định số 6409/QĐ-UBND ngày 04/11/2023 của UBND huyện Thường 

Tín v/v phê duyệt dự án.

8

Cứng hóa kênh thủy lợi kết hợp 

đường giao thông tuyến kênh 

Ninh Xá - Đường ma đến đường 

liên xã Duyên Thái - Ninh Sở, 

huyện Thường Tín

DTL
Ban QLDA DTXD 

huyện
2,5 2,5 Thường Tín

Duyên Thái, 

Ninh Sở

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

v/v phê duyệt chủ  trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Thường Tín;

9

Đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên 

đoạn qua địa phận huyện Thường 

Tín - đoạn từ nút giao đường vành 

đai 4 đến đường tỉnh 429 huyện 

Thường Tín

DGT
Ban QLDA DTXD 

huyện
9,5 9,5 Thường Tín

Khánh Hà, 

Hòa Bình
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành Phố Hà Nội

10

Đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên 

đoạn qua địa phận huyện Thường 

Tín - đoạn từ nút giao đường vành 

đai 4 đến đường tỉnh 429 - Giai 

đoạn 2 (đoạn từ tỉnh lộ 427 đến 

tỉnh lô 429)

DGT
Ban QLDA DTXD 

huyện
33,3 33,3 Thường Tín

Hòa Bình, 

Tiền Phong, 

Văn Phú, 

Nguyễn Trãi, 

Quất Động, 

Dũng Tiến, 

Thắng Lợi, 

Tô Hiệu

Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành Phố Hà Nội

11
Đường Trục Thôn Cao Xá - Đông 

Cứu, xã Dũng Tiến
DGT

Ban QLDA DTXD 

huyện
0,22 0,22 Thường Tín Dũng Tiến

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

12
Đường Trục Thôn Cổ Chất - Ba 

Lăng, xã Dũng Tiến
DGT

Ban QLDA DTXD 

huyện
0,21 0,21 Thường Tín Dũng Tiến

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

13

Xây dựng, mở rộng đường giao 

thông bờ tả đê Sông Xém, huyện 

Thường Tín

DGT
Ban QLDA DTXD 

huyện
2,1 2,1 Thường Tín Văn Phú

Nghị quyết số 26NQ-HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND huyện Thường Tín 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

14

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND 

xã Chương Dương, huyện Thường 

Tín

TSC
Ban QLDA DTXD 

huyện
0,68 0,68 Thường Tín

Chương 

Dương

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện Thường Tín về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

15
Trường tiểu học Tân Minh, huyện 

Thường Tín
DGD

Ban QLDA DTXD 

huyện
0,5 0,5 Thường Tín Tân Minh

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021; số 26NQ-HĐND ngày 

05/10/2022; số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án

16

Đường từ QL1A đi xã Hòa Bình, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội

DGT
Ban QLDA DTXD 

huyện
2,1 2,1 Thường Tín Hòa Bình

Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

về việc Phê duyệt CTĐT, ĐC CTĐT một số dự án trên địa bàn huyện Thường 

Tín
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Diện tích

(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

17

Nâng cấp tuyến đường 429 (Từ 

ngã 3 giao cắt tỉnh lộ 429 với 

QL1A cũ phố tía xã tô hiệu đến 

km 5+200 xã Nghiêm Xuyên, 

Thường Tín giáp huyện Phú 

Xuyên.

DGT
Ban QLDA DTXD 

huyện
3,2 3,2 Thường Tín

Tô Hiệu, 

Nghiêm 

Xuyên

Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND Thành phố Hà Nội.

25. Ứng Hòa

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 

426 Quán Xá đến Thái Bằng 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ứng Hòa
17,32 17,32

Huyện Ứng 

Hòa

Các xã: 

Đồng Tân, 

Trầm Lộng, 

Hòa Lâm, 

Phù Lưu, 

Hòa Phú

1. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án sử dụng vốn đầu tưu công của thành phố Hà Nội.  

2. Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 cùa ƯBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt dự án. (Tiến độ: 2023-2026) 

Điều chỉnh diện 

tích đất thu hồi, 

đất thực hiện dự án 

2

Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 429B 

(đoạn từ quốc lộ 21B đến đường 

trục phát triển kinh tế phía Nam) 

huyện Ứng Hòa

DGT
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ứng Hòa
7,37 7,37

Huyện Ứng 

Hòa

Xã Quảng 

Phú Cầu

1. Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 cùa HĐND thành phố Hà Nội phụ 

lục số 41 (Tiến độ: 2021-2024)

2. Quyết định số 5823/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 cùa UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt dự án. (Tiến độ: 2023-2024) 

Điều chỉnh diện 

tích đất thu hồi, 

đất thực hiện dự án 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

3
Trường mầm non tập trung Đội 

Bình
DGD

Ban QLDA ĐTXD 

huyện
0,89 0,89

 Huyện Ứng 

Hòa 
Xã Đội Bình

1. Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện Ứng Hòa 

về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng dự án: Trường mầm non tập 

trung Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

2, Quyết định số 6311/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện Ứng 

Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 

4
Xây dựng trường THCS Viên An, 

huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
DGD

Ban QLDA ĐTXD 

huyện
0,38 0,38

 Huyện Ứng 

Hòa 
Xã Viên An

1. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của HĐND huyện Ứng Hoà  

(Phụ lục 14). Tiến độ thực hiện 2023-2025

2. Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND huyện Ứng Hòa 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

5

Nâng cấp, cải tạo Trường THCS 

Trường Thịnh đạt chuẩn mức độ 

2, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

DGD
Ban QLDA ĐTXD 

huyện
0,45 0,45

 Huyện Ứng 

Hòa 

Xã Trường 

Thịnh

1. Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Ứng Hoà  

(Phụ lục 27). Tiến độ thực hiện 2024-2027

6

Trường mầm non trung tâm xã 

Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP 

Hà Nội

DGD
Ban QLDA ĐTXD 

huyện
0,97 0,97

 Huyện Ứng 

Hòa 

Xã Hồng 

Quang

1. Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND huyện Ứng Hòa 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

2. Quyết định số 6308/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện Ứng 

Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 
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BIỂU 1C-1: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN NGÂN SÁCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày         /           /2024 của HĐND Thành phố)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

1. Chương Mỹ

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Khu dấu giá QSD đất ở tại khu 

Chợ Cóc, thôn Tiến Ân, xã Thủy 

Xuân Tiên

ONT Trung tâm PTQĐ 0,217 0,217 Chương Mỹ
xã Thủy 

Xuân Tiên

 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ

Thời gian thực hiện 2023-2025

2

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất 

để xây dựng khu dân cư nông 

thôn Đầm Tiếu, xã Phú Nghĩa

ONT Trung tâm PTQĐ 1,8 1,8 Chương Mỹ
Xã Phú 

Nghĩa

 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28/9/2023; Quyết định số 6964/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2022 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư 

Thời gian thực hiện 2023-2025

3

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất 

để xây dựng khu dân cư nông 

thôn Đồng Trà, xã Phú Nghĩa

ONT Trung tâm PTQĐ 4,98 4,98 Chương Mỹ
Xã Phú 

Nghĩa

 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/5/2023; Quyết định số 6964/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2022 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư 

Thời gian thực hiện 2023-2025

4

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại khu Rộc Hương, 

thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa

ONT Trung tâm PTQĐ 0,483 0,483 Chương Mỹ
Xã Phú 

Nghĩa

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Chương Mỹ 

phê duyệt chủ trương đầu tư

Thời gian thực hiện 2023-2024

5

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại khu Đầm Tiếu 

Trên, thôn Đồng Trữ, xã Phú 

Nghĩa

ONT Trung tâm PTQĐ 1,486 1,486 Chương Mỹ
Xã Phú 

Nghĩa

 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ

Thời gian thực hiện 2024-2025

6

Xây dựng HTKT Khu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại khu Đám 

mạ, thôn Đồng Du, xã Hợp Đồng

ONT Trung tâm PTQĐ 0,843 0,843 Chương Mỹ
Xã Hợp 

Đồng

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28/9/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ 

phê duyệt chủ trương đầu tư

7

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng 

Ré, thôn Trại Hiền, xã Hoàng 

Diệu

ONT Trung tâm PTQĐ 0,14 0,14 Chương Mỹ
Xã Hoàng 

Diệu

 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ

Thời gian thực hiện 2023-2025

8

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng 

Lưới, thôn Yên Kiện, xã Đông 

Phương Yên

ONT Trung tâm PTQĐ 1,109 1,109 Chương Mỹ
Xã Đông 

Phương Yên

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Chương Mỹ 

phê duyệt chủ trương đầu tư

Thời gian thực hiện 2023-2024

9

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại khu 

Thùng Quán Bát Trên, xã Quảng 

Bị

ONT Trung tâm PTQĐ 0,075 0,075 Chương Mỹ Xã Quảng Bị Quyết định số 8067/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 của UBND huyện Chương Mỹ

10

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại khu Dộc, thôn Đạo 

Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

ONT
UBND huyện 

Chương Mỹ
0,295 0,295 Chương Mỹ

Xã Hợp 

Đồng

 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ

Thời gian thực hiện 2024-2025

Căn cứ pháp lý Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Căn cứ pháp lý Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

11

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại khu Cửa 

Vực, thôn Phương Bản, xã Phụng 

Châu

ONT Trung tâm PTQĐ 0,183 0,183 Chương Mỹ
Xã Phụng 

Châu

 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ

Thời gian thực hiện 2023-2024

2. Đan Phượng

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng HTKT đấu giá quyền 

sử dụng đất ở điểm dân cư số 3, 

cụm 8 xã Thọ Xuân

ONT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện
0,48 0,48 Đan Phượng Xã Thọ Xuân

Nghị quyết số 234/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025 (phụ lục 02). Tiến độ 2024-2026

2

Xây dựng HTKT đấu giá quyền 

sử dụng đất ở khu cụm 5, 6 (ven 

kênh Đan Hoài), xã Hạ Mỗ

ONT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện
0,83 0,83 Đan Phượng Xã Hạ Mỗ

Nghị quyết số 234/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025 (phụ lục 03). Tiến độ 2024-2026

3

Đấu giá QSD đất ở khu đất dịch 

vụ phi nông nghiệp Đồng Sậy - 

Trẫm Sau giai đoạn 2, thị trấn 

Phùng

ODT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện
0,43 0,43 Đan Phượng

Thị trấn 

Phùng

Công văn số 780/UBND-TNMT ngày 15/2/2016 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc chuyển diện tích đất dịch vụ để thực hiện đấu giá QSD đất ở tại một số 

xã trên địa bàn huyện Đan Phượng. Thông báo kết luận số 258/TB-UBND ngày 

23/02/2024 của UBND huyện Đan Phượng kết luận Hội nghị Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện đấu giá QSD đất diện tích 4.255,75 

m2 tại khu đất dịch vụ phi nông nghiệp Đồng Sậy - Trẫm Sau (giai đoạn 2), thị 

trấn Phùng

4

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất 

ở điểm dân cư nông thôn xã 

Thượng Mỗ

ONT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện
7,56 7,56 Đan Phượng

Xã Thượng 

Mỗ

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đan 

Phượng về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho ý 

kiến chủ trương đầu tư dự án (phụ biểu số 51).  Tiến độ 2021-2025

3. Đông Anh

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng hoàn thiện HTKT Võng 

La 5, xã Võng La, huyện Đông 

Anh

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Đông Anh
8 8 Đông Anh Võng La

Quyết định số 12535/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Tiến độ thực hiện dự án: 2024-2027

2

Xây dựng hoàn thiện HTKT Võng 

La 6, xã Võng La, huyện Đông 

Anh

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Đông Anh
8 8 Đông Anh Võng La

Quyết định số 12536/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Tiến độ thực hiện dự án: 2024-2027

3

Xây dựng hoàn thiện HTKT Võng 

La 3, xã Võng La, huyện Đông 

Anh

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Đông Anh
7,5 7,5 Đông Anh Võng La

Quyết định số 12754/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Tiến độ thực hiện dự án: 2024-2027

4. Nam Từ Liêm

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng HTKT để đấu giá 

quyền sử dụng đất tại khu đất 

ĐM3 phường Đại Mỗ

ODT
Trung tâm PTQĐ 

quận
0,9 0,9

Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

QĐ số 6083/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

2

Xây dựng HTKT để đấu giá 

quyền sử dụng đất tại khu đất 

ĐM2 phường Đại Mỗ

ODT
Trung tâm PTQĐ 

quận
6,57 6,57

Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

QĐ số 2570/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND thành phố HN phê duyệt 

nhiệm vụ GPMB tạo quỹ đất sạch khu đất ĐM2; Biên bản bàn giao mốc giới 

của Sở TNMT ngày 08/02/2017 phục vụ công tác BT,HT&TĐC
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Căn cứ pháp lý Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

5. Phú Xuyên

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Sau Làng (GD2), 

thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

2,5 2,5 Phú Xuyên xã Phú Yên
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

2

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu giáp trường tiểu 

học, thôn Thao Ngoại, xã Sơn Hà

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

1,9 1,9 Phú Xuyên xã Sơn Hà
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

3

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Đồng Cửa, thôn 

Thao Nội, xã Sơn Hà

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

3,5 3,5 Phú Xuyên xã Sơn Hà
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

4

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Giáp trục phía 

Đông (GDD1), thôn Duyên Yết, 

xã Hồng Thái

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

1,8 1,8 Phú Xuyên xã Hồng Thái
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

5

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu giáp trường tiểu 

học thôn Đồng Phố, xã Tân Dân

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

2 2 Phú Xuyên xã Tân Dân
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

6

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Bờ Nùng (Giai 

đoạn 2), thôn Tri Chỉ, xã Tri 

Trung

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

2,5 2,5 Phú Xuyên xã Tri Trung
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

7

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Sau Làng, thôn 

Nội, xã Văn Hoàng

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

1,4 1,4 Phú Xuyên
xã Văn 

Hoàng

Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

8

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Vòng Thượng, 

thôn Bài Lễ, xã Châu Can

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

1,1 1,1 Phú Xuyên xã Châu Can
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

9

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu ông Bảng, thôn 

Nhân Sơn, xã Tri Thủy

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

0,5 0,5 Phú Xuyên xã Tri Thủy
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

10

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu ông Lừng, thôn 

Nghĩa Lập, xã Châu Can

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

0,15 0,15 Phú Xuyên xã Châu Can
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

11

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Đình Đụn, thôn 

Quán, xã Châu Can

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

0,6 0,6 Phú Xuyên xã Châu Can
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

12

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Lăng 1, thôn 

Trung, xã Châu Can

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

0,15 0,15 Phú Xuyên xã Châu Can
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

3/6



Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Căn cứ pháp lý Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

13

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Đồng Khay 2, 

thôn Nội, xã Văn Hoàng

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

0,4 0,4 Phú Xuyên
xã Văn 

Hoàng

Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

14

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Đằng Tây, thôn 

Thượng, xã Văn Hoàng

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

1,5 1,5 Phú Xuyên
xã Văn 

Hoàng

Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

15

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu ao cửa Nổ, thôn 

Văn Lãng, xã Quang Trung

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

0,19 0,19 Phú Xuyên
xã Quang 

Trung
Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 vê việc điều chỉnh dự án đầu tư

6. Phúc Thọ

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1

Xây dựng HTKT đấu giá khu 

Trường Yên, xã Long Xuyên giai 

đoạn 2

ONT

Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

huyện Phúc Thọ

4,50 4,50 Phúc Thọ
Xã Long 

Xuyên

Phụ lục số 21 Nghị Quyết 03/NQ-HĐND ngày 05/02/2024 về việc phê duyệt 

dừng thực hiện dự án giai đoạn 2021-2025; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Điều chỉnh tăng 

diện tích đất thu 

hồi

7. Quốc Oai

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đất đấu giá quyền sử dụng đất ở 

xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai 

(vị trí tiếp giáp với trục đường 

Bắc Nam, thị trấn Quốc Oai)

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
1,9 1,9

Huyện Quốc 

Oai

Xã Thạch 

Thán

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai - PL22 (tiến độ: 

2024-2026)

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư và đấu giá quyền sử dụng 

đất ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc 

Oai

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
0,88 0,88

Huyện Quốc 

Oai

Xã Hòa 

Thạch

Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND 30/3/2023 của HĐND huyện Quốc Oai về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn 

huyện Quốc Oai - PL13 (tiến độ: 2023-2025)

3

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG21.1/2019 thôn 

Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
4,98 4,98

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai - PL12 (Tiến độ: 

2024-2027) 

4

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG21.2/2019 thôn 

Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
4,87 4,87

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai - PL13 (Tiến độ: 

2024-2027) 

5

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG21.3/2019 thôn 

Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
3,24 3,24

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai - PL14 (Tiến độ: 

2024-2027) 

6

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG20/2019 thôn Ngọc 

Than, xã Ngọc Mỹ

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
3,51 3,51

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai  - PL17 (Tiến độ: 

2024-2027) 
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Căn cứ pháp lý Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

7

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG22/2019 thôn Ngọc 

Than, xã Ngọc Mỹ

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
3,55 3,55

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai  - PL15 (Tiến độ: 

2024-2027) 

8

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG23/2019 thôn Ngọc 

Than, xã Ngọc Mỹ

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
3,7 3,7

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai   - PL16 (Tiến 

độ: 2024-2027) 

9

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG28 thôn Phúc Đức, 

xã Sài Sơn

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
4,68 4,68

Huyện Quốc 

Oai
Xã Sài Sơn

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai  - PL19 (Tiến độ: 

2024-2027) 

10

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG29 thôn Phúc Đức, 

xã Sài Sơn

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
3,57 3,57

Huyện Quốc 

Oai
Xã Sài Sơn

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai   - PL18 (Tiến 

độ: 2024-2027) 

8. Sóc Sơn

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1

Xây dựng HTKT chỉnh trang, 

phát triển khu đô thị tại khu Cửa 

Kho, thôn Bình An, xã Trung Giã, 

huyện Sóc Sơn

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

5,50 5,50 Sóc Sơn Trung Giã
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 điều chỉnh. Thời gian thực hiện: 

2022-2025

Điều chỉnh diện 

tích thu hồi từ 

2.55ha thành 

5.5ha. 

2

Xây dựng HTKT chỉnh trang, 

phát triển khu dân cư nông thôn 

tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, 

huyện Sóc Sơn

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

1,58 0,20 Sóc Sơn Quang Tiến

Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND huyện về việc phê 

duyệt điểu chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. Thời gian thực hiện dự án: 2020-

2024

Điều chỉnh diện 

tích thu hồi từ 

0.02ha thành 0.2ha

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

3

Xây dựng HTKT điểm dân cư khu 

trung tâm xã Tân Dân, huyện Sóc 

Sơn

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

6,5 6,5 Sóc Sơn Xã Tân Dân
Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2027

4

Chỉnh trang các khu đất xen kẹt 

để đấu giá QSD đất tại xã Đức 

Hòa

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

0,267 0,267 Sóc Sơn Xã Đức Hòa
Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025

5
Chỉnh trang các khu đất xen kẹt 

để đấu giá QSD đất tại xã Kim Lũ
ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

0,055 0,055 Sóc Sơn Xã Kim Lũ
Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025

6

Chỉnh trang các khu đất xen kẹt 

để đấu giá QSD đất tại xã Phú 

Minh

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

0,15 0,15 Sóc Sơn Xã Phú Minh
Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025

7

Chỉnh trang các khu đất xen kẹt 

để đấu giá QSD đất tại xã Hiền 

Ninh

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

0,843 0,843 Sóc Sơn
Xã Hiền 

Ninh

Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Căn cứ pháp lý Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

8

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư nông thôn tại  thôn Cả, xã 

Đông Xuân, huyện Sóc Sơn

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

3,3 3,3 Sóc Sơn
Xã Đông 

Xuân

Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2027

9. Thạch Thất

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng HTKT đấu giá quyền 

sử dụng đất tại khu Đồng Quân 

Kép, xã Canh Nậu

ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện
0,9 0,9 Thạch Thất Canh Nậu

Quyết định số 8322/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt dự án Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất tại khu Quân Kép, 

xã Canh Nậu, 

10. Thanh Trì

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1

Khu đấu giá quyền sử dụng đất số 

1 xã Tả Thanh Oai (thôn Tả 

Thanh Oai), huyện Thanh Trì

ONT
UBND huyện 

Thanh Trì
          4,90           4,90 Thanh Trì

Tả Thanh Oai

Hữu Hòa

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Thanh Trì 

phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng 

vốn ngân sách huyện quản lý

- Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND huyện Thanh Trì 

phê duyệt dự án 

Bổ sung địa danh 

cấp xã

11. Thường Tín

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại vị trí X3, thôn Nỏ 

Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường 

Tín

ONT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất
1,9 1,9 Thường Tín Vân Tảo

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 18)

2

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở thôn Phương Cù, xã 

Thắng Lợi, huyện Thường Tín

ONT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất
0,5 0,5 Thường Tín Thắng Lợi

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 19)

3

Xây dựng HTHT để đấu giá QSD 

vị trí khu vực Đồng Mễ, thôn Hà 

Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín

ONT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất
0,75 0,75 Thường Tín Lê Lợi

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 20)

12. Ứng Hòa

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng HTKT khu dân cư mới 

thôn Phù Yên xã Viên An, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội

ONT Trung tâm PTQĐ 1,6 1,6
Huyện Ứng 

Hòa
Xã Viên An

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của HĐND huyện Ứng Hoà  (Phụ 

lục 54). Tiến độ thực hiện 2022-2024
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BIỂU 2-1: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày         /           /2024 của HĐND Thành phố)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

1. Hoài Đức

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1
Cải tạo đường dây 110kV lộ 182 

Chèm - Phúc Thọ
DNL

Ban quản lý lưới 

điện Hà Nội
0,13 0,03 Hoài Đức Đức Thượng

Quyết định số 3192/QĐ-EVNHANOI ngày 30/12/2014 của Tổng công ty Điện 

lực TP. Hà Nội về việc phê duyệt ĐTXD dự án

Văn bản số 7591/STNMT-QHKHSDĐ ngày 12/11/2015 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc hướng dẫn xác định mốc giới khu đất phục vụ công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cải tạo đường 

dây 110kV lộ 182 Chèm - Phúc Thọ tại huyện Hoài Đức

2. Mê Linh

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1 Khu đô thị AIC ODT
Công ty cố phần 

bất động sản AIC
93,96 44,11 H.Mê Linh

xã Mê Linh, 

xã Tiền 

Phong

Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 22/04/2022 của UBND thành phố Hà Nội 

chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (thời gian thực hiện từ Quý 

II/2021- Quý IV/2026); Đã GPMB được 49,85ha, còn lại 44,11ha chưa GPMB

3. Nam Từ Liêm

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

nhà ở Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà 

Nội (nay là phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội)

ODT

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển nhà 

Hà Nội số 68

7,58 0,07
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

QĐ 5382/QĐ-UBND ngày 09/9/2003 của  UBND TP HN về thu hồi 7,58 ha 

đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm giao cho công ty XD Nông nghiệp và PTNT 

(Sở NN và PTNT Hà Nội) để đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở Mễ Trì; VB số 

3495/UBND-KH&ĐT ngày 20/10/2023 của UBND TP Hà Nội v/v gia hạn tiến 

độ thực hiện Dự án

4. Thanh Oai

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng tuyến đường giao thông 

vào Trụ sở cơ quan cảnh sát điều 

tra Bộ công an, trại giam T16 và 

Trung tâm thẩm vấn của lực 

lượng cảnh sát tại xã Mỹ Hưng

DGT

Công ty cổ phần 

phát triển địa ốc 

Cienco 5

2,7 2,7 Thanh Oai
Mỹ Hưng; 

Tam Hưng

Thông báo số 48/TB-VP ngày 24/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về kết 

luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp 

về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông vào Trụ sở cơ 

quan cảnh sát sát điều tra Bộ công an, trại giam T16 và Trung tâm thẩm vấn của 

lực lượng cảnh sát tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội.

Ngày 29/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo thẩm định số 92/BC-

KH&ĐT trình UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Vị trí

Căn cứ pháp lý Ghi chú
Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

TT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký
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BIỂU 3-1: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày         /           /2024 của HĐND Thành phố)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

1. Bắc Từ Liêm

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Công viên văn hóa giải trí kết hợp 

cải tạo, bảo tồn vườn quả Từ 

Liêm và du lịch sinh thái nông 

nghiệp

DVH

Trung tâm phát 

triển quỹ đất quận 

Bắc Từ Liêm

84,2 84,2 Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Phúc Diễn

Phú Diễn

Thông báo 454-TB/QU ngày 27/7/2023 của Quận ủy Bắc Từ Liêm; Văn bản 

2360/UBND-TCKH ngày 02/8/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm; Quyết 

định 228/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc 

giao đơn vị tham mưu UBND quận trong công tác lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất

2 Công viên văn hóa nghỉ ngơi DVH

Trung tâm phát 

triển quỹ đất quận 

Bắc Từ Liêm

82,68 82,68 Bắc Từ Liêm
Tây Tựu

Minh Khai

Thông báo 454-TB/QU ngày 27/7/2023 của Quận ủy Bắc Từ Liêm; Văn bản 

2360/UBND-TCKH ngày 02/8/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm; Quyết 

định 228/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc 

giao đơn vị tham mưu UBND quận trong công tác lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất

3 Công viên thực vật DVH

Trung tâm phát 

triển quỹ đất quận 

Bắc Từ Liêm

53,87 53,87 Bắc Từ Liêm Cổ Nhuế 2

Thông báo 454-TB/QU ngày 27/7/2023 của Quận ủy Bắc Từ Liêm; Văn bản 

2360/UBND-TCKH ngày 02/8/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm; Quyết 

định 228/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc 

giao đơn vị tham mưu UBND quận trong công tác lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất

4 Công viên khoa học công nghệ cao DVH

Trung tâm phát 

triển quỹ đất quận 

Bắc Từ Liêm

33,8 33,8 Bắc Từ Liêm Cổ Nhuế 2

Thông báo 454-TB/QU ngày 27/7/2023 của Quận ủy Bắc Từ Liêm; Văn bản 

2360/UBND-TCKH ngày 02/8/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm; Quyết 

định 228/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc 

giao đơn vị tham mưu UBND quận trong công tác lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất

5
Khu văn hóa giải trí đa chức năng 

công cộng đô thị

DTT, 

DVH

Trung tâm phát 

triển quỹ đất quận 

Bắc Từ Liêm

3,76 3,76 Bắc Từ Liêm Cổ Nhuế 2

Thông báo 454-TB/QU ngày 27/7/2023 của Quận ủy Bắc Từ Liêm; Văn bản 

2360/UBND-TCKH ngày 02/8/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm; Quyết 

định 228/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc 

giao đơn vị tham mưu UBND quận trong công tác lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất

2. Đông Anh

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1 Khu đô thị mới cao cấp Đông Anh ONT
UBND huyện 

Đông Anh
154,75 154,75 Đông Anh

Vĩnh ngọc, 

Xuân Canh, 

Uy Nỗ, Cổ 

Loa

- Văn bản số 5665/KH&ĐT-ĐT ngày 26/10/2023 của Sở Kế hoạch đầu tư về 

việc đề nghị tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất dự án đầu tư;

- Tờ trình số285/TTr-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện Đông Anh về 

việc đề nghị điều chỉnh diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong 

kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh đối với dự án "Khu đô thị 

mới cao cấp Đông Anh"

- Báo cáo số 9586/BC-STNMT-QHKHSDĐ ngày 08/12/2023 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất.

- Báo cáo số 504/BC-UBND ngày 08/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc điều chỉnh diện tích đất Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2024 trên dịa 

bàn thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh tổng 

diện tích và diện 

tích thu hồi từ 

166,5ha thành 

154,75ha

TT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Căn cứ pháp lý Ghi chú
Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

TT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Căn cứ pháp lý Ghi chú
Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

2 Xây dựng khu đô thị mới G6 ONT
UBND huyện 

Đông Anh
38,46 38,46 Đông Anh

Uy Nỗ, Việt 

Hùng

Thông báo số 470-TB/HU ngày 09/08/2023 của Huyện Ủy Đông Anh Vv Kết 

luận của ban thường vụ huyện ủy tại phiên họp ngày 26/7/2023;

Thông báo số 128/TB-VP ngày 12/3/2021 của UBND Thành phố về việc kết 

luận của đồng chí PCT UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông tại cuộc họp 

nghe các Sở, ngành Thành phố báo cáo về đề xuất của Huyện ủy Đông Anh liên 

quan đến công tác đầu tư trên địa bàn Huyện thực hiện Thông báo số 96/TB/TU 

ngày 29/12/2020 của Thành ủy Hà Nội

Thông báo kết luận số 176/TB-TU ngày 19/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về 

tình hình, kết quả triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn Thành 

phố và việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Thông báo số 362/TB-

VP ngày 23/6/2021 của UBND Thành phố

Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND huyện Đông Anh 

về việc giao nhiệm vụ lập, hoàn thiện hồ sơ đề xuất, tổ chức đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện một số dự án trên địa bàn Huyện.

3. Mê Linh

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1 Khu đô thị mới cao cấp Mê Linh ODT
UBND huyện Mê 

Linh 
205 205 H.Mê Linh

Xã Thanh 

Lâm, Xã Đại 

Thịnh, Mê 

Linh

Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 26/02/2024 của UBND huyện Sóc Sơn

Dự án nằm trong Biểu 3 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của 

HĐND Thành phố. 

Văn bản số 348/KH&ĐT-ĐT ngày 22/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về 

việc đề nghị tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất dự án đầu tư Khu đô thị 

mới cao cấp Mê Linh với quy mô đề xuất 205 ha

Điều chỉnh diện 

tích dự án và diện 

tích thu hồi từ 

189,6 ha thành 

205 ha.

2/2
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BẢNG 04a: TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ 

THEO QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày         /           /2024 của HĐND Thành phố) 

STT Hang mục 

Đất trồng lúa (ha) 
Đất rừng phòng 

hộ (ha) 

Ghi chú  

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu 

văn bản) 

Toàn 

Thành 

phố 

Trong đó 

Toàn 

Thành 

phố 

Trong 

đó 

 
Huyện 

Ba Vì 

Huyện 

Đông 

Anh 

Huyện 

Sóc Sơn 

Huyện 

Thạch 

Thất 

Quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

Huyện 

Sóc 

Sơn 

1 

Chi tiêu đã 

được phê 

duyệt 

    

13.499,78  

  

1.158,18  

      

506,81  

     

744,65  

       

959,07  

          

87,31  

       

44,24  

           

41,10  

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 

2021-2030 đang tổ chức triển khai 

thực hiện, chưa được phê duyệt; chỉ 

tiêu xác định theo Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-

2020) của thành phố Hà Nội 

1.1 

Chỉ tiêu đã 

được phê duyệt 

theo quy 

hoạch, kế 

hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh 

     

13.499,78  

    

1.158,18  

       

506,81  

      

744,65  

        

959,07  

           

87,31  

        

44,24  

            

41,10  

Theo Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 

25/5/2018 của Chính phủ về điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016-2020) của thành phố Hà Nội 

2 
Kết quả thực 

hiện 

      

6.197,52  

     

183,06  

      

351,38  

     

509,73  

       

462,85  

          

59,22  

             

-    

                 

-    
  

2.1 

Diện tích 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất trong các 

dự án đã được 

Quốc hội chấp                 
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STT Hang mục 

Đất trồng lúa (ha) 
Đất rừng phòng 

hộ (ha) 

Ghi chú  

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu 

văn bản) 

Toàn 

Thành 

phố 

Trong đó 

Toàn 

Thành 

phố 

Trong 

đó 

 
Huyện 

Ba Vì 

Huyện 

Đông 

Anh 

Huyện 

Sóc Sơn 

Huyện 

Thạch 

Thất 

Quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

Huyện 

Sóc 

Sơn 

thuận chủ 

trương đầu tư 

2.2 

Diện tích chuyển 

mục đích sử 

dụng đất trong 

các dự án đã 

được Thủ tướng 

Chính phủ chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư                 

  

2.3 

Diện tích đã 

được Thủ tướng 

Chính phủ chấp 

thuận chuyển 

mục đích sử 

dụng đất 

372,28 
        

12,00  

              

-    

      

192,58  

              

-    

                

-    
    

Văn bản: số 780/TTg-KTN ngày 

10/5/2016; số 1698/TTg-KTN ngày 

28/9/2016, số 2113/TTg-KTN ngày 

23/11/2016, số 203/TTg-KTN ngày 

09/02/2017 của Thủ tướng chính phủ 

2.4 

Diện tích đã 

được Hội đồng 

nhân dân 

Thành phố Hà 

Nội cấp thuận 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất 

       

5.825,24  

      

171,06  

       

351,38  

      

317,15  

        

462,85  

           

59,22  

             

-    

                 

-    

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

02/12/2015; Văn bản số 333/HĐND-

KTNS ngày 30/8/2016; Nghị Quyết số 

19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016; Nghị 

quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017; 

Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

05/12/2017; Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2018; Nghị Quyết số 11/NQ-

HĐND ngày 04/12/2018; Nghị Quyết số 

10/NQ-HĐND ngày 08/7/2019; Nghị 

Quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019; 

Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 

07/7/2020 của HĐND Thành phố 
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STT Hang mục 

Đất trồng lúa (ha) 
Đất rừng phòng 

hộ (ha) 

Ghi chú  

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu 

văn bản) 

Toàn 

Thành 

phố 

Trong đó 

Toàn 

Thành 

phố 

Trong 

đó 

 
Huyện 

Ba Vì 

Huyện 

Đông 

Anh 

Huyện 

Sóc Sơn 

Huyện 

Thạch 

Thất 

Quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

Huyện 

Sóc 

Sơn 

2.5 

Diện tích 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất trong các 

trường hợp còn 

lại                 

  

3 

Diện tích đất 

đã được Thủ 

tướng Chính 

phủ, Hội đồng 

nhân dân cấp 

tỉnh cho phép 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất nhưng sau 

03 năm không 

thực hiện                 

  

4 

Diện tích đất 

còn lại chưa 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất  (4 = 1-

2+3) 

7302,26 
     

975,12  

      

155,43  

     

234,92  

       

496,22  
28,09 

       

44,24  

           

41,10  
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STT Hang mục 

Đất trồng lúa (ha) 
Đất rừng phòng 

hộ (ha) 

Ghi chú  

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu 

văn bản) 

Toàn 

Thành 

phố 

Trong đó 

Toàn 

Thành 

phố 

Trong 

đó 

 
Huyện 

Ba Vì 

Huyện 

Đông 

Anh 

Huyện 

Sóc Sơn 

Huyện 

Thạch 

Thất 

Quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

Huyện 

Sóc 

Sơn 

5 

Diện tích đất 

được phép 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất thời kỳ 

2021-2030 

Chưa 

được phê 

duyệt  

1.417,3 6.096,56 1.760,56 975,03 

  

Chưa 

được 

phê 

duyệt  

41,1 

- Quyết định số 5153/QĐ-UBND ngày 

07/12/2021; số 1425/QĐ-UBND ngày 

27/4/2022; số 5149/QĐ-UBND ngày 

07/12/2021; số 5135/QĐ-UBND ngày 

07/12/2021; số 5162/QĐ-UBND ngày 

07/12/2021; số 5154/QĐ-UBND ngày 

07/12/2021; số 5150/QĐ-UBND ngày 

07/12/2021; số 5186/QĐ-UBND ngày 

08/12/2021; số 5168/QĐ-UBND ngày 

08/12/2021; số 5165/QĐ-UBND ngày 

08/12/2021; số 5163/QĐ-UBND ngày 

07/12/2021; số 257/QĐ-UBND ngày 

19/01/2022; số 5152/QĐ-UBND ngày 

07/12/2021; số 5151/QĐ-UBND ngày 

07/12/2021; số 5167/QĐ-UBND ngày 

08/12/2021; số 5148/QĐ-UBND ngày 

07/12/2021; số 5164/QĐ-UBND ngày 

08/12/2021 và số 5182/QĐ-UBND ngày 

09/12/2021 của UBND Thành phố v/v phê 

duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

cấp huyện; Quyết định số 560/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2024 của UBND Thành phố v/v 

điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 huyện Ứng Hòa 

- Chỉ tiêu đất rừng thực hiện chuyển tiếp theo 

quy định tại khoản 9 Điều 49 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật liên quan đến 

quy hoạch năm 2018 

6 

Kết quả thực 

hiện (từ ngày 

01/01/2021 đến 

tháng 02/2024) 

      

6.295,24  

     

300,13  

   

1.407,18  

     

360,38  

       

494,80  

          

21,60  

             

-    

                 

-    
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STT Hang mục 

Đất trồng lúa (ha) 
Đất rừng phòng 

hộ (ha) 

Ghi chú  

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu 

văn bản) 

Toàn 

Thành 

phố 

Trong đó 

Toàn 

Thành 

phố 

Trong 

đó 

 
Huyện 

Ba Vì 

Huyện 

Đông 

Anh 

Huyện 

Sóc Sơn 

Huyện 

Thạch 

Thất 

Quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

Huyện 

Sóc 

Sơn 

6.1 

Diện tích chuyển 

mục đích sử 

dụng đất trong 

các dự án đã 

được Quốc hội 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

  

              

  

6.2 

Diện tích chuyển 

mục đích sử 

dụng đất trong 

các dự án đã 

được Thủ tướng 

Chính phủ chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư 

  

              

  

6.3 

Diện tích đã 

được Thủ 

tướng Chính 

phủ chấp thuận 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất 

         

730,11  
             -    

       

480,41  
             -    

         

41,30  

                

-    

             

-    

                 

-    

Văn bản số 162/TTg-NN ngày 

05/02/2021; số 832/TTr-NN ngày 

16/6/2021; số 357/TTg-NN ngày 

19/4/2022; số 358/TTg-NN ngày 

19/4/2022; số 637/TTg-NN ngày 

22/7/2022; số 1175/TTg-NN ngày 

19/12/2022, số 1230/TTg-NN ngày 

27/12/2022; số 10/TTg-NN ngày 

28/01/2023; số 92/TTg-NN ngày 

01/3/2023; số 174/TTg-NN ngày 

23/3/2023; số 232/TTg-NN ngày 

07/4/2023; số 310/TTg-NN ngày 

26/4/2023; số 366/TTg-NN ngày 

05/5/2023; số 1132/TTg-NN ngày 
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STT Hang mục 

Đất trồng lúa (ha) 
Đất rừng phòng 

hộ (ha) 

Ghi chú  

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu 

văn bản) 

Toàn 

Thành 

phố 

Trong đó 

Toàn 

Thành 

phố 

Trong 

đó 

 
Huyện 

Ba Vì 

Huyện 

Đông 

Anh 

Huyện 

Sóc Sơn 

Huyện 

Thạch 

Thất 

Quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

Huyện 

Sóc 

Sơn 

20/11/2023; số 1262/TTg-NN ngày 

30/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ; 

6.4 

Diện tích đã 

được Hội đồng 

nhân dân thành 

phố Hà Nội 

chấp thuận 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất (từ ngày 

01/01/2021 đến 

tháng 02/2024) 

      

5.565,13  

      

300,13  

       

926,77  

      

360,38  

        

453,50  

           

21,60  

             

-    

                 

-    

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND 

ngày 23/9/2021; Nghị quyết số 35/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND 

Thành phố; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND 

ngày 6/7/2022 của HĐND Thành phố; 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND  ngày 

08/12/2022 của HĐND Thành phố; Nghị 

quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 

của HĐND Thành phố; Nghị quyết số 

15/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của 

HĐND Thành phố; Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND Thành 

phố; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 

06/12/2023 của HĐND Thành phố 

6.5 

Diện tích đã 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất trong các 

trường hợp còn 

lại 

  

              

  

7 

Diện tích đã 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất trong các 

trường hợp còn 

lại 

      

1.007,02  

  

1.117,22  

   

4.689,38  

  

1.400,18  

       

480,23  

            

6,49  

       

44,24  

           

41,10  
  



BẢNG 04b: TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ THEO QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày         /           /2024 của HĐND Thành phố)

Đất rừng phòng 

hộ (ha)

1
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã 

được phê duyệt
1417,35 6.096,56 1.760,56 975,03 28,09                    41,10                 

- Quyết định số 5153/QĐ-UBND ngày 07/12/2021; số 1425/QĐ-UBND ngày 27/4/2022; số 5149/QĐ-

UBND ngày 07/12/2021; số 5135/QĐ-UBND ngày 07/12/2021; số 5162/QĐ-UBND ngày 07/12/2021;

số 5154/QĐ-UBND ngày 07/12/2021; số 5150/QĐ-UBND ngày 07/12/2021; số 5186/QĐ-UBND ngày

08/12/2021; số 5168/QĐ-UBND ngày 08/12/2021; số 5165/QĐ-UBND ngày 08/12/2021; số 5163/QĐ-

UBND ngày 07/12/2021; số 257/QĐ-UBND ngày 19/01/2022; số 5152/QĐ-UBND ngày 07/12/2021;

số 5151/QĐ-UBND ngày 07/12/2021; số 5167/QĐ-UBND ngày 08/12/2021; số 5148/QĐ-UBND ngày

07/12/2021; số 5164/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 và số 5182/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND

Thành phố v/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện; Quyết định số 560/QĐ-

UBND ngày 29/01/2024 của UBND Thành phố v/v điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

huyện Ứng Hòa

- Chỉ tiêu đất rừng thực hiện chuyển tiếp theo quy định tại khoản 9 Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018

2
Kết quả thực hiện (từ ngày 01/01/2021 đến tháng 

02/2024)
300,13             1.407,18          360,38             494,80             21,60                    -                     

2.1
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong các dự án 

đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư
-                   -                   -                   -                        -                     

2.2

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong các dự án 

đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương 

đầu tư

-                   -                   -                   -                        -                     

2.3
Diện tích đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 

chuyển mục đích sử dụng đất
-                   480,41 -                   41,3 -                        -                     

Văn bản số 162/TTg-NN ngày 05/02/2021; số 832/TTr-NN ngày 16/6/2021; số 357/TTg-NN ngày 

19/4/2022; số 358/TTg-NN ngày 19/4/2022; số 637/TTg-NN ngày 22/7/2022; số 1175/TTg-NN ngày 

19/12/2022, số 1230/TTg-NN ngày 27/12/2022; số 10/TTg-NN ngày 28/01/2023; số 92/TTg-NN ngày 

01/3/2023; số 174/TTg-NN ngày 23/3/2023; số 232/TTg-NN ngày 07/4/2023; số 310/TTg-NN ngày 

26/4/2023; số 366/TTg-NN ngày 05/5/2023; số 1132/TTg-NN ngày 20/11/2023; số 1262/TTg-NN ngày 

30/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ;

2.4
Diện tích đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận 

chuyển mục đích sử dụng đất
300,13 926,77 360,38 453,5 21,60                    -                     

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021; Nghị

quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày

6/7/2022 của HĐND Thành phố; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành

phố; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND Thành phố; Nghị quyết số 15/NQ-

HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của

HĐND Thành phố; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

2.5
Diện tích đã chuyển mục đích sử dụng đất trong các 

trường hợp còn lại
-                   -                   -                   -                   -                        -                     

3

Diện tích đất đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất nhưng sau 03 năm không thực hiện

4
Diện tích đất còn lại chưa chuyển mục đích sử dụng 

đất (4=1-2+3)
1.117,22          4.689,38          1.400,18          480,23             6,49                      41,10                 

Toàn huyện 

Sóc Sơn

Đất trồng lúa (ha)

STT Hạng mục
Ghi chú 

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
Toàn quận Nam 

Từ Liêm (Sử 

dụng chỉ tiêu còn 

lại của kỳ 2016-

Toàn huyện 

Thạch Thất

Toàn huyện Sóc 

Sơn

Toàn huyện 

Ba Vì

Tòa huyện 

Đông Anh
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BẢNG 04-1: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày         /           /2024 của HĐND Thành phố)

Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

1. Huyện Ba Vì

1
Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới N12 kết hợp làm 

đường giao thông, huyện Ba Vì, TP Hà Nội

TT.Tây Đằng, 

Đông Quang, 

Cam Thượng, 

Chu Minh

4 1,58

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐND thành phố ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt chủ trương dự án

Quyết định 10385/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt kinh phí 

chuẩn bị dự án (Thời gian thực hiện 2022-2025);

- Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Vì;

- Phương án số 91/PA-UBND ngày 26/2/2024 của UBND huyện Ba Vì về việc sử dụng tầng đất mặt 

của dự án; 

- Quyết định 645/QĐ-UBND ngày 31/1/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2 Xây dựng, mở rộng trường THPT Minh Quang Minh Quang 1,6 1,23

- Quyết định số 9905/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự án 

(Thời gian thực hiện 2022-2025);

- Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Vì;

- Phương án số 92/PA-UBND ngày 26/2/2024 của UBND huyện Ba Vì về việc sử dụng tầng đất mặt 

của dự án; 

- Quyết định 6740/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Quận Nam Từ Liêm

1 Khu nhà ở Tây Mỗ Tây Mỗ 3,12 1,96

 - Quyết định chủ trương đầu tư số 2445/QĐ-UBND ngày 26/4/2017; Quyết định điều chỉnh CTĐT 

số 3799/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND Thành phố.

- Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch 

sử dụng đất năm 2024 quận Nam Từ Liêm.

- Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển đổi từ đất trồng lúa nước.

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1112/GXN-UBND ngày 25/5/2017 của 

UBND quận Nam Từ Liêm (chuyển tiếp theo Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020)

3. Huyện Đông Anh

Trong đó,

Tên dự án
Vị trí thực 

hiện dự án

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án (ha)

Ghi chú 

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
STT
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Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Trong đó,

Tên dự án
Vị trí thực 

hiện dự án

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án (ha)

Ghi chú 

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
STT

1
Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện 

Đông Anh
  Uy Nỗ 35,25 6,13

Quyết định 9827/QĐ_UBND ngày 01/11/2023 của UBND huyện Đông Anh Vv phê duyệt điều chỉnh 

thời gian thực hiện dự án; Thời gian thực hiện dự án: 2020-2025; Văn bản số 92/HĐND-TT ngày 

11/9/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị quyêt số 

06/NQ-HĐND ngày 8/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh; 

Quyết định 8873/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 6099/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội Vv Phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

- Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2024

- Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

2 Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Vân Hà Vân Hà 1,00 0,84

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;

- Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự 

án

- Giấy xác nhận số 37/GXNKH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND huyện Đông Anh Vv đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường;

- Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2024

- Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

3
Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao huyện 

Đông Anh
Uy Nỗ 1,89 1,89

Quyết định số 7857/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao huyện Đông Anh;

- Giấy xác nhận đăng ký số 46/GXNKH-UBND ngày 03/7/2019 của UBND huyện Đông Anh Vv Kế 

hoạch bảo vệ môi trường;

- Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2024

- Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội
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Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Trong đó,

Tên dự án
Vị trí thực 

hiện dự án

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án (ha)

Ghi chú 

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
STT

4

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử 

dụng đất B3, phía Đông Nam thôn Tiên Kha, xã 

Tiên Dương, huyện Đông Anh. 

Tiên Dương 16,19 9,00

Văn bản số 71/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của thường trực HĐND huyện Đông Anh về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án;

Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND huyện Đông Anh Vv điều chỉnh Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 2). Tiến độ thực hiện 2022-2025;

Quyết định số 11851/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt dự án;

Quyết định 6045/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội Vv phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo kết quả thẩm định bao cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2024

5

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử 

dụng đất B4, phía Tây Bắc thôn Tuân Lề, xã Tiên 

Dương, huyện Đông Anh

Xã Tiên Dương 18,89 8,55

Văn bản số 72/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của thường trực HĐND huyện Đông Anh về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án; Thời gian bắt đầu thực hiện dự án là sau năm 2020 (Hoặc khi được 

cấp có thẩm quyền bố trí vốn). Dự án nhóm B: 2021-2024;

Quyết định số 11852/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt dự án;

Quyết định 5755/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội Vv phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2024;

Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

6 Xây dựng trường tiểu học Hải Bối 2 Hải Bối 3,23 2,73

Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND huyện Đông Anh Vv điều chỉnh Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 2). Tiến độ thực hiện 2022-2025;

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường tiểu học Hải Bối 2;

Quyết định số 15264/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường tiểu học Hải Bối 2;

Giấy xác nhận số 52/GXNKH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường;

Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2023;

Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

3/8



Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Trong đó,

Tên dự án
Vị trí thực 

hiện dự án

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án (ha)

Ghi chú 

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
STT

7
Xây dựng trường mầm non Sơn Du, xã Nguyên 

Khê
  Nguyên Khê 0,74 0,64

 Quyết định số 7367/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng.

- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2024;

- Giấy xác nhận đăng ký số 46/GXNKH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND huyện Đông Anh Vv 

Kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2024;

- Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

8

Xây dựng trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã Tiên 

Dương

Tên cũ: Xây dựng trung tâm hành chính xã Tiên 

Dương huyện Đông Anh

  Tiên Dương 1,37 1,19

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh.

Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình;

- Giấy xác nhận đăng ký số 26/GXNKH-UBND ngày 17/07/2020 của UBND huyện Đông Anh Vv 

Kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2023;

- Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

9 Xây dựng trường trung học cơ sở Kim Nỗ   Kim Nỗ 1,76 1,61

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND 

huyện Đông Anh;

- Giấy xác nhận đăng ký số 48/GXNKH-UBND ngày 16/10/2020 của UBND huyện Đông Anh Vv 

Kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2023;

- Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội
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Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Trong đó,

Tên dự án
Vị trí thực 

hiện dự án

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án (ha)

Ghi chú 

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
STT

10 Cải tạo, mở rộng trường THCS Vân Hà Vân Hà 1,20 0,93

Quyết định 15366/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND huyện Đông Anh Vv phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng công trình:

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;

Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2024;

Giấy xác nhận số 36/GXNKH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND huyện Đông Anh Vv đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường;

Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2024;

Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

11 Xây dựng trường tiểu học Kim Nỗ 2 Kim Nỗ 1,25 1,02

Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND huyện Đông Anh Vv điều chỉnh Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 2). Tiến độ thực hiện 2022-2025

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;

- Giấy xác nhận đăng ký số 47/GXNKH-UBND ngày 16/10/2020 của UBND huyện Đông Anh Vv 

Kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2023;

- Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

12
Xây dựng trường mầm non Xuân Canh khu vực 

Vạn Lộc và Văn Thượng
Xuân Canh 0,66 0,59

- Quyết định số 7345/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình; Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông 

Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện 

dự án là 2021-2024;

- Giấy xác nhận đăng ký số 39/GXNKH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND huyện Đông Anh Vv 

Kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2022;

- Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội
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Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Trong đó,

Tên dự án
Vị trí thực 

hiện dự án

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án (ha)

Ghi chú 

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
STT

13
Xây dựng trung tâm văn hóa, thể dục thể thao xã 

Đông Hội, huyện Đông Anh

Đông Hội, Mai 

Lâm
2,31 1,90

Quyết định số 13071/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án; tiến độ thực hiện: 2020-2024;

-Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 Vv phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Giấy xác nhận số 56/GXNKH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND huyện Đông Anh Vv Kế hoạch 

bảo vệ môi trường;

-Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh lập 

năm 2022;

-Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

14
Xây dựng khu đấu giá QSD đất thôn Vạn Lộc 2, 

xã Xuân Canh, huyện Đông Anh
Xuân Canh 1,13 0,81

Quyết định số 15188/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án;

Quyết định 3855/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND thành phố Hà Nội Vv phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh lập 

năm 2023;

Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

15
Xây dựng khu đấu giá QSD đất thôn Đoài 2, xã 

Nam Hồng, huyện Đông Anh
Nam Hồng 0,84 0,61

Quyết định số 15185/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án;

Quyết định 2946/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội Vv phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh lập 

năm 2023;

Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

16
Xây dựng khu đấu giá QSD đất thôn Đoài 3, xã 

Nam Hồng, huyện Đông Anh
Nam Hồng 0,59 0,46

Quyết định số 15186/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án;

Quyết định 2962/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội Vv phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh lập 

năm 2023;

Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội
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Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Trong đó,

Tên dự án
Vị trí thực 

hiện dự án

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án (ha)

Ghi chú 

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
STT

17

Xây dựng hoàn thiện HTKT ô cây xanh và bãi đỗ 

xe phía Nam thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện 

Đông Anh

Kim Chung 3,60 3,60

Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án;

Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND thành phố Hà Nội Vv phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh lập 

năm 2023;

Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

18
Xây dựng hoàn thiện HTKT phía Nam thôn 

Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh
Kim Chung 2,40 2,40

Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 13/4/2022  của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án;

Quyết định 3022/QĐ-UBND ngày 01/06/2023 của UBND thành phố Hà Nội Vv phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh lập 

năm 2023;

Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

19
Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO-23 xã Vân 

Hà, huyện Đông Anh
Vân Hà 4,40 4,40

Quyết định 5081/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Đông Anh Vv phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án;

Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;

Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND huyện Đông Anh Vv điều chỉnh Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 2). Tiến độ thực hiện 2022-2025

Giấy xác nhận số 27/GXNKKH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Đông Anh Vv đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường;

Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh lập 

năm 2022;

Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

20
Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt để đấu 

giá QSD đất (Khu số 2) tại xóm thượng, xã Uy Nỗ
Uy Nỗ 0,13 0,05

Quyết định số 8686/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án.;

Quyết định số 18129/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh Vv phê duyệt điều 

chỉnh (lần 2); Tiến độ thực hiện: 2022-2024;

Giấy xác nhận số 28/GXNKHMT ngày 09/11/2015 của UBND huyện Đông Anh Vv đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường;

Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh lập 

năm 2023;

Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội
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Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Trong đó,

Tên dự án
Vị trí thực 

hiện dự án

Diện tích đất 

thực hiện dự 

án (ha)

Ghi chú 

(Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
STT

21
Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt để đấu 

giá QSD đất (Khu số 3) tại xóm thượng, xã Uy Nỗ
Uy Nỗ 0,42 0,12

Quyết định số 8687/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án; 

Quyết định 18130/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Đông anh Vv phê duyệt điều chỉnh 

(lần 2); Tiến độ thực hiện: 2022-2024;

Giấy xác nhận số 27/GXNKHMT ngày 09/11/2015 của UBND huyện Đông Anh Vv đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường;

Phương án bóc tách, thu gom và sử dụng tầng đất mặt của Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh lập 

năm 2023;

Thuộc danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh phê duyệt tại quyết định 516/QĐ-

UBND ngày 25/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội

4. Huyện Sóc Sơn

1
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến 

(Km4+469 đến Km12 + 733,35)

Nam Sơn, 

Minh Phú, 

Hiền Ninh

13,5 0,3687

- Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh thời 

gian thực hiện dự án: Hết tháng 6/2025.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sóc Sơn được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định 

số 449/QĐ-UBND ngày 23/01/2024.

- Thông báo số 31/TB-QĐTPT ngày 06/02/2024 của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố về việc hoàn 

thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế.

- Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 của UBND Thành phố phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường dự án.

2
Xây dựng nghĩa trang tập trung huyện Sóc Sơn 

(giai đoạn 1)
Xã Tiên Dược 1,3 0,89

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Thời gian thực 

hiện: 2022-2025.

- Đã có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sóc Sơn, được UBND Thành phố phê duyệt tại 

Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 23/01/2024,

- Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê kết quả 

thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Xây dựng nghĩa trang tập trung huyện Sóc 

Sơn (giai đoạn 1)

- Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước của UBND 

huyện Sóc Sơn

5. Huyện Thạch Thất

1
Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ Sau Đình - Đồi 

Mới xã Tân Xã

Xã Tân Xã, 

huyện Thạch 

Thất

9,80 4,90

- Quyết định số 7462/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (đến hết năm 2024)

- Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND Thành phố v/v phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thất

- Văn bản số 118/TNMT về việc thẩm định phương án, dự toán bóc tách, thu gom đất hữu cơ dự án 

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ Sau Đình - Đồi Mới xã Tân Xã; Giấp nộp tiền để bảo vệ và phát 

triển đất trồng lúa theo Thông báo số 5949/STC-QLG ngày 11/10/2023 của sở Tài chính Hà Nội.

- Quyết định số 7003/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.

8/8


	3. Du thảo NQ HĐND
	1a
	1c
	2
	3
	Biểu 4a
	4B
	4-1



